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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4
NĂM HỌC 2026 – 2027

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.
Căn cứ Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.
Căn cứ  Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 06/08/2028 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên..
Căn cứ Công văn số 5208/BGDĐT-GDPT ngày 07/8/2026 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.
Căn cứ Công văn số 3456/BGDĐT-GDPT ngày 07/8/2026 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện khung năng lực số cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên.
Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường …….., tổ khối 4 xây dựng Kế hoạch Giáo dục năm học 2026 - 2027 như sau:
II. Điều kiện thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục.
1. 1. Tình hình chung của khối 4.
Tổ khối 4 luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nên trong  năm học vừa qua giáo viên và học sinh được trang bị tương đối đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt các gia đình phụ huynh đã cùng đóng góp tài trợ để mua tivi các lớp học tập, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu giáo dục hiện nay.
Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, biết học hỏi và từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường cũng như các gia đình học sinh tuy là dân tộc thiểu số, nhưng rất quan tâm đến việc học tập của con em nên việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình - xã hội luôn được giữ vững. 
Về học sinh, các em ngoan, biết nghe lời thầy cô, biết vượt khó để vươn lên học tốt nên việc tổ chức dạy học của giáo viên gặp khá nhiều thuận lợi.
2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối.
- Về số lượng: Tổng số giáo viên trong khối 4: 09 đ/c Trong đó :
+ Giáo viên chủ nhiệm : ... đ/c.
+ Giáo viên bộ môn: ....đ/c. Gồm: GV bộ môn: ...đ/c; GV Nhạc: ...đ/c; GV Mĩ thuật: ...đ/c; GV GDTC: ...đ/c; GV Tiếng Anh: ...đ/c. GV Tin học .../c.
- Về số lượng học sinh: 
+ Tổng số học sinh….em. Trong đó: Nữ: ……dân tộc: ……
2. Nguồn học liệu
- Sách giáo khoa hiện hành các môn học của nhà xuất bản Giáo dục.
- Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại thư viện nhà trường.
- Các nguồn sách của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được cấp phép xuất bản.
- Một số công cụ AI chuẩn: ChatGPT, Gemini, AIClip, Vber,…
3. Thiết bị dạy học
-  Mỗi lớp được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
- 100% các lớp có trang bị ti vi kết nối internet. Các bảng di động được trang bị phục vụ cho các tiết học tổ chức ngoài trời.
- GV thường xuyên tự làm các đồ dùng dạy học. Hàng năm, GV thực hiện tốt việc sử dụng các đồ dung dạy học có sẵn và các đồ dung dạy học tự làm.
- Hàng năm, trường trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong nhà trường.
4. Các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông,  chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …
- GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …
- Nhà trường trang bị đầy đủ các tài liệu phục vụ dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông.
- Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm.
- Các nội dung thực hiện tích hợp liên môn được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn định kì.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
1. Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học.

Bảng phân phối chương trình lớp 4 - Học kỳ 1
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	144

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Kĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Ê đê
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	GDNGLL
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	540

	Tăng cường Tiếng Việt
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tăng cường Toán
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	KNS
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết/tuần
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	594




Bảng phân phối chương trình lớp 4 - Học kỳ 2
	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	136

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Kĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Ê đê
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	GDNGLL
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	510

	Tăng cường Tiếng Việt
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tăng cường Toán
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	KNS
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết/tuần
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	561


Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục.
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HKI
	HKII

	1. Môn học bắt buộc
	

	1
	Tiếng Việt
	280
	144
	136

	2
	Toán
	175
	90
	85

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17

	4
	Lịch sử, Địa Lí
	70
	36
	34

	5
	Khoa học
	70
	36
	34

	6
	Thể dục
	70
	36
	34

	7
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
	70
	36
	34

	2. Môn học tự chọn
	

	8
	Tiếng Anh (Tự chọn)
	
	
	

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	
	
	

	10
	Tăng cường Toán
	
	
	

	11
	KNS
	
	
	

	Tổng
	
	
	



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên chủ nhiệm
- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. 
Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách.
2. Giáo viên phụ trách môn học
- Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu..
- Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh…. 
- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn
3. Tổ trưởng chuyên môn
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ khối bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá giáo viên trong tổ khối.
4. Tổng phụ trách đội
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHDC, câu lạc bộ… 
- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, các tổ chức Đội, Sao nhi đồng,… trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh….
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2026-2027 của khối 4 trường………. Căn cứ các nội dung trong kế hoạch, giáo viên trong tổ nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có ý kiến kịp thời về Tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn giải quyết./.
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	HIỆU TTRƯỞNG




III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn 1) Tiếng Việt lớp 4

1. MÔN TIẾNG VIỆT
Học kì I: 18 tuần - 32 bài/112 tiết + Ôn tập và ĐG giữa HKI: 7 tiết + Ôn tập và ĐG cuối HKI: 7 tiết)
Học kì II (Gồm 119 tiết/17 tuần : 30 bài/105 tiết + Ôn tập và ĐG giữa HKII: 7 tiết + Ôn tập và ĐG cuối HKII: 7 tiết)
Mỗi tuần 7 tiết chia làm 2 bài
- Bài thứ nhất học trong 3 tiết:Tiết 1: Đọc; Tiết 2: Luyện từ và câu; Tiết 3: Viết.
– Bài thứ hai học trong 4 tiết:Tiết 1 và 2: Đọc và luyện tập theo văn bản đọc; Tiết 3: Viết; Tiết 4: Nói và nghe hoặc Đọc mở rộng. 
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Bài học
	Tên bài học
	Tiết học /thời
lượng
	
	

	1
	Chủ điểm 1:
Mỗi người một vẻ
	Bài 1
 Điều kì diệu
(3 tiết)
	Đọc: Điều kì diệu 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết mỗi người có đặc điểm, khả năng và giá trị riêng; biết tôn trọng sự khác biệt, không trêu chọc ngoại hình, giọng nói, sở thích của bạn.
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết trao đổi ý kiến lịch sự khi làm việc nhóm; nếu chia sẻ thông tin trên công cụ số của lớp thì chỉ chia sẻ điều phù hợp, không công khai thông tin riêng tư.
- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ gợi ý câu hỏi hoặc phân nhóm ý kiến, nhưng cảm xúc, nhận xét về bạn bè cần xuất phát từ sự quan sát và suy nghĩ thật của con người.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Danh từ 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu quyền được lắng nghe, được bày tỏ ý kiến; biết dùng lời nói lịch sự khi nêu nhận xét về bản thân và người khác.
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS biết sử dụng bảng phân loại từ đơn giản do GV trình chiếu để sắp xếp danh từ theo nhóm.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý danh sách từ nhưng người học phải tự đọc, tự phân loại và kiểm chứng với kiến thức đã học.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết quan sát bảng/sơ đồ cấu tạo đoạn văn do GV trình chiếu, biết dùng công cụ số đơn giản để sắp xếp ý chính và câu chủ đề.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý câu chủ đề, nhưng người học phải đọc đoạn văn, kiểm tra ý nghĩa và tự chỉnh sửa cho phù hợp.
	

	
	
	Bài 2
Thi nhạc (4 tiết)
	Đọc: Thi nhạc
	2 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS quan sát/nghe âm thanh, hình ảnh về các con vật từ nguồn GV chọn lọc; biết không tự ý tìm, mở video lạ khi chưa có hướng dẫn.
- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ nhận diện âm thanh hoặc gợi ý hình ảnh minh họa, nhưng cần con người kiểm tra và sử dụng phù hợp.
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết nhận xét, phản hồi lịch sự khi trao đổi trực tiếp hoặc trên công cụ số của lớp; không đăng lời chê bai, trêu chọc bạn.
- Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân, bạn bè; không chê bai năng lực hoặc sở thích của bạn.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết quan sát sơ đồ cấu trúc đoạn văn trên màn hình và sử dụng phiếu/bảng số đơn giản để sắp xếp ý kiến, lí do, kết đoạn.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý lí do hoặc dàn ý, nhưng HS phải tự đọc câu chuyện, tự chọn lí do và viết bằng lời của mình.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Tôi và bạn
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng bạn bè, lắng nghe khi bạn trình bày; có thái độ hợp tác, không chê bai năng lực hoặc sở thích của bạn.
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết chia sẻ thông tin phù hợp về bản thân trên môi trường số; không công khai địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu, hình ảnh riêng tư khi chưa được phép.
- Tích hợp AI (4.B2.1): HS nhận biết khi dùng công cụ số/AI để gợi ý nội dung giới thiệu, cần bảo vệ thông tin cá nhân và kiểm tra lại ngôn ngữ cho lịch sự, đúng sự thật.
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	Bài 3
Anh em sinh đôi (3 tiết)
	Đọc: Anh em sinh đôi 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ phát hiện điểm giống, điểm khác trong hình ảnh nhưng cần con người kiểm chứng, nhận xét bằng thái độ tôn trọng, không gắn nhãn hoặc trêu chọc bạn.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết tra cứu, đối chiếu tên người, tên địa danh trên nguồn tin cậy để viết hoa đúng danh từ riêng; không sao chép thông tin từ nguồn không rõ.
	

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): GV minh họa cách ChatGPT/Gemini có thể gợi ý câu hỏi tìm ý; HS biết chọn lọc, bổ sung dẫn chứng, tự diễn đạt bằng lời của mình, không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 4
Công chúa và người dẫn chuyện (4 tiết)
	Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền tham gia, quyền bày tỏ ý kiến trong hoạt động tập thể; biết tôn trọng vai trò của từng thành viên khi đọc, diễn hoặc kể chuyện.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý cách tìm chi tiết, phân tích nhân vật nhưng cần đối chiếu với văn bản, tự chọn dẫn chứng và tự diễn đạt ý kiến.
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết dùng bảng tiêu chí/công cụ soạn thảo đơn giản để đọc soát lỗi, chỉnh sửa đoạn văn; không công khai thông tin cá nhân khi chia sẻ bài viết trên môi trường số.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm đọc câu chuyện từ nguồn GV giới thiệu, biết ghi tên truyện, tác giả, nguồn đọc; chọn lọc nội dung phù hợp lứa tuổi và không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
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	Bài 5 Thằn lằn xanh và tắc kè
(3 tiết)
	Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết yêu quý các loài vật nhỏ trong tự nhiên; có ý thức bảo vệ cây xanh, không phá hoại nơi ở của các loài vật, giữ gìn cân bằng sinh thái.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết tra cứu hoặc quan sát thông tin về hiện tượng tự nhiên trên nguồn GV cung cấp; biết chọn từ khóa đơn giản và đối chiếu kết quả trước khi sử dụng.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể hỗ trợ gợi ý cách sửa câu, thay từ, làm câu văn rõ hơn; HS phải tự đọc lại, chọn lọc và chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn của GV, không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 6
Nghệ sĩ trống (4 tiết)
	Đọc: Nghệ sĩ trống
	2 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ luyện nghe nhịp, gợi ý cách tập nhạc hoặc tạo âm thanh minh họa, nhưng ước mơ và thành công vẫn cần sự nỗ lực, luyện tập của con người.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết tìm hiểu âm thanh/hình ảnh nhạc cụ từ nguồn GV giới thiệu; biết ghi tên nguồn, chọn lọc thông tin phù hợp, không mở đường dẫn lạ.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết trình bày báo cáo thảo luận nhóm bằng công cụ soạn thảo/bảng đơn giản dưới sự hướng dẫn của GV; biết lưu, đặt tên tệp phù hợp và không chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Qua câu chuyện Bốn anh tài, HS bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, dũng cảm, biết hợp tác để làm việc có ích cho tập thể.
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	Bài 7
Những bức chân dung (3 tiết)
	Đọc: Những bức chân dung 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tôn trọng vẻ riêng của bản thân và bạn bè; không chê bai ngoại hình, biết nhận xét chân thành, lịch sự và nhân ái.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết tìm kiếm, đối chiếu tên cơ quan, tổ chức trên nguồn chính thống hoặc nguồn do GV giới thiệu; không chép thông tin chưa kiểm chứng.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS quan sát cách GV dùng ChatGPT/Gemini để gợi ý kiểm tra tên cơ quan, tổ chức, nhưng phải đối chiếu lại với nguồn chính thống và quy tắc viết hoa trong SGK.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS quan sát cách GV dùng ChatGPT/Gemini để gợi ý khung dàn ý báo cáo thảo luận nhóm; biết đối chiếu với mẫu SGK, chọn lọc và chỉnh sửa, không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 8
Đò ngang (4 tiết)
	Đọc: Đò ngang
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng lao động bình dị, hiểu mỗi công việc đều đáng quý; rèn lối sống chăm chỉ, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
- Tích hợp ATGT: HS nhận biết một số nguy cơ khi đi đò, đi thuyền; biết mặc áo phao, ngồi ngay ngắn, nghe hướng dẫn của người lớn khi tham gia giao thông đường thuỷ.
	

	
	
	
	Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS quan sát gợi ý rà soát cấu trúc báo cáo do GV tạo bằng ChatGPT/Gemini; biết tự kiểm tra, chỉnh sửa và không sao chép máy móc.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS biết chọn nguồn đọc phù hợp, an toàn do GV/thư viện giới thiệu; ghi tên văn bản, tác giả và không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng điểm nổi bật của nhân vật và của bạn bè; biết học tập những nét tốt đẹp về tính cách, ý chí, lòng nhân ái.
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	Chủ điểm 2:
Trải nghiệm và khám phá
	Bài 9
Bầu trời trong quả trứng 
 (3 tiết)
	Đọc: Bầu trời trong quả trứng 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết quan sát tranh/video do GV cung cấp về vòng đời gà con, chọn thông tin phù hợp, không tự ý truy cập nguồn lạ và biết hỏi người lớn khi cần tìm hiểu thêm.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Động từ 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý từ ngữ như động từ, nhưng cần tự đọc ngữ cảnh, kiểm tra nghĩa và sửa lại cho đúng yêu cầu bài học.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý trình tự sự việc hoặc khung dàn ý, nhưng cần chọn lọc, kiểm chứng với yêu cầu SGK và viết bằng trải nghiệm thật của mình.
	

	
	
	Bài 10
Tiếng nói của cỏ cây (4 tiết)
	Đọc: Tiếng nói của cỏ cây 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết trồng, chăm sóc cây cối, không bẻ cành, hái hoa; hiểu cây xanh góp phần làm đẹp cảnh quan và bảo vệ môi trường sống.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết dùng bảng/sơ đồ đơn giản trên giấy hoặc công cụ số do GV hướng dẫn để sắp xếp trình tự hoạt động và trình bày dàn ý an toàn, rõ ràng.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết trình bày trải nghiệm bằng lời nói hoặc hình ảnh đã được phép sử dụng; biết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không chia sẻ thông tin cá nhân trên môi trường số.
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	Bài 11
Tập làm văn 
(3 tiết)
	Đọc: Tập làm văn
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết chăm chỉ quan sát, làm việc cẩn thận, trung thực khi viết bài; biết yêu quý và chăm sóc cây cối quanh em.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS biết mình có quyền được chia sẻ trải nghiệm, bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân bằng lời văn phù hợp; đồng thời biết tôn trọng bài viết và cảm xúc của bạn.
	

	
	
	Bài 12
Nhà phát minh 6 tuổi (4 tiết)
	Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền được học tập, khám phá, phát triển năng khiếu, sở trường và được người lớn khuyến khích những ý tưởng sáng tạo phù hợp lứa tuổi.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS hiểu AI có thể gợi ý hoặc hỗ trợ tìm hiểu kiến thức khoa học, nhưng con người cần quan sát, đặt câu hỏi, kiểm chứng và tự đưa ra kết luận.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS học tập tinh thần chăm học, kiên trì quan sát, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết rút ra bài học sống nhân ái, hiền hậu, biết vượt qua khó khăn và biết mong muốn điều tốt đẹp cho bản thân, người khác.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết chọn bài đọc từ sách, thư viện lớp hoặc nguồn số do GV/người lớn giới thiệu; ghi rõ tên bài đọc, tác giả, không sao chép nội dung trên mạng máy móc.
	

	 7
	
	Bài 13
Con vẹt xanh 
 (3 tiết)
	Đọc: Con vẹt xanh 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết quan sát thông tin/hình ảnh, âm thanh về loài vẹt từ nguồn do GV cung cấp; không tự ý truy cập trang lạ, biết ghi nhớ nguồn thông tin khi chia sẻ.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ. 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý từ ngữ, câu văn nhưng cần tự kiểm tra, đối chiếu với kiến thức đã học; không chép nguyên đáp án của AI.
	

	
	
	
	Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho BV kể lại một câu chuyện 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a: HS biết sử dụng mẫu bảng/sơ đồ do GV cung cấp để sắp xếp ý mở bài, kết bài; trình bày sản phẩm rõ ràng, không sao chép văn mẫu trên mạng.
	

	
	
	Bài 14
Chân trời cuối phố (4 tiết)
	Đọc: Chân trời cuối phố 
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền vui chơi, khám phá trong môi trường an toàn; biết giữ an toàn khi ra ngoài và báo người lớn khi gặp nguy cơ.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI có thể gợi ý trình tự sự việc hoặc dàn ý, nhưng phải tự kiểm tra, chỉnh sửa theo yêu cầu bài học và không sao chép máy móc.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Việc làm có ích. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a: HS biết ghi chép ý chính khi nghe bạn trình bày; nếu dùng thiết bị số để ghi âm/chụp sản phẩm học tập phải xin phép và chỉ dùng trong học tập.
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	Bài 15
Gặt chữ trên non (3 tiết)
	Đọc: Gặt chữ trên non 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Cách dùng và công dụng của từ điển 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS (3.1.CB1a): HS biết dùng từ điển giấy hoặc từ điển số dưới sự hướng dẫn của GV để tra nghĩa từ, đối chiếu kết quả và không nhập thông tin cá nhân khi sử dụng công cụ số.
	

	
	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): GV dùng ChatGPT/Gemini để tạo bảng kiểm đọc soát bài văn kể chuyện; HS nhận biết AI chỉ hỗ trợ gợi ý, không viết thay bài và không sao chép nguyên văn kết quả AI.
	

	
	
	Bài 16
Trước ngày xa quê (4 tiết)
	Đọc: Trước ngày xa quê
	2 tiết
	- Tích hợp NLS (2.3.CB1a): HS biết lựa chọn cách giao tiếp phù hợp, văn minh khi muốn gửi lời tạm biệt, lời cảm ơn tới thầy cô, bạn bè qua lời nói trực tiếp hoặc thông điệp số dưới sự hướng dẫn của GV.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): GV có thể dùng AI để tạo câu hỏi gợi ý sửa câu văn; HS chỉ sử dụng gợi ý dưới sự hướng dẫn của GV và tự quyết định cách sửa bài.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS (3.2.CB1a): HS biết ghi chép thông tin đọc sách vào phiếu đọc sách; khi tìm thêm sách, biết ưu tiên nguồn sách phù hợp lứa tuổi, có tên tác giả hoặc nguồn rõ ràng.
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	Ôn tập và đánh giá giữa HKI
	Phần 1
Ôn tập
(5 tiết)
	Ôn tập tiết 1 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 2 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 3 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 4 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 5
	1 tiết
	
	

	
	
	Phần 2
K.tra
(2 tiết)
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1 tiết
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	Chủ điểm 3:
Niềm vui sáng tạo
	Bài 17
Vẽ màu (3 tiết)
	Đọc: Vẽ màu 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Biện pháp nhân hoá 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI chỉ là công cụ hỗ trợ gợi ý câu văn nhân hoá; HS cần tự đọc, tự chọn, tự chỉnh sửa để câu văn đúng nghĩa, phù hợp và mang dấu ấn sáng tạo của mình.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 18
Đồng cỏ nở hoa (4 tiết)
	Đọc: Đồng cỏ nở hoa 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS hiểu người có ước mơ, năng khiếu cần chăm chỉ rèn luyện, tự tin, khiêm tốn tiếp thu góp ý; biết dùng khả năng sáng tạo để làm đẹp cuộc sống và trở thành người có ích.
	

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Chúng em sáng tạo
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS biết dùng ChatGPT, Canva hoặc PowerPoint Designer dưới sự hướng dẫn của GV để tham khảo cách sắp xếp ý, tạo hình minh hoạ đơn giản cho phần giới thiệu sản phẩm; không sao chép nội dung AI và không đưa thông tin cá nhân lên công cụ số.
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	Bài 19
Thanh âm của núi (3 tiết)
	Đọc: Thanh âm của núi 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS trân trọng âm thanh, nhạc cụ và nét đẹp văn hóa vùng miền; biết lắng nghe, chia sẻ cảm nhận về văn hóa dân tộc bằng thái độ tôn trọng.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS quan sát/nghe âm thanh, hình ảnh nhạc cụ và văn hóa vùng núi từ nguồn GV cung cấp; biết chọn thông tin phù hợp, không tự ý mở nguồn lạ.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập vê biện pháp nhân hoá 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 20
Bầu trời mùa thu (4 tiết)
	Đọc: Bầu trời mùa thu 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết quan sát vẻ đẹp thiên nhiên mùa thu; có ý thức giữ gìn cây xanh, cảnh quan trường lớp, không xả rác làm ảnh hưởng môi trường.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
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	Bài 21
Làm thỏ con bằng giấy (3 tiết)
	Đọc: Làm thỏ con bằng giấy 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết làm việc cẩn thận, khéo léo, kiên trì khi thực hiện sản phẩm thủ công; biết tiết kiệm giấy, giữ vệ sinh lớp học và chia sẻ sản phẩm với bạn.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Tính từ 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực hiện một công việc 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS sắp xếp các bước làm thỏ giấy thành sơ đồ/hình minh họa đơn giản bằng công cụ số dưới sự hướng dẫn của GV.
	

	
	
	Bài 22
Bức tường có nhiều phép lạ 
(4 tiết)
	Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS phát huy trí tưởng tượng, tinh thần hợp tác và sự tự tin khi khám phá điều mới; biết dùng phép lạ của trí tuệ, lòng tốt để làm việc có ích.
	

	
	
	
	Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết dùng bảng kiểm/công cụ số đơn giản để sắp xếp các bước hướng dẫn theo trình tự; đọc lại thông tin, điều chỉnh câu chữ rõ ràng, không sao chép hướng dẫn chưa kiểm chứng.
- Tích hợp AI (4.C5.1): Sử dụng tư duy thuật toán để hiểu cách huấn luyện máy tính thực hiện nhiệm vụ. Gợi ý hoạt động: Trải nghiệm: Dùng Teachable Machine dạy máy nhận diện đồ vật theo từng bước hướng dẫn cụ thể.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Nhà phát minh và bà cụ 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS trân trọng người có ý tưởng mới, biết kiên trì, chủ động học hỏi và vận dụng sáng tạo để giải quyết công việc phù hợp lứa tuổi.
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	Bài 23
Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng
(3 tiết)
	Đọc: Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS trân trọng tài năng, nghị lực sáng tạo của người nghệ sĩ; biết lắng nghe âm nhạc bằng thái độ lịch sự, chia sẻ cảm xúc chân thành và tôn trọng cảm nhận của bạn.
- Tích hợp AI (4.A1.2): Nhận thức sự rung cảm tâm hồn là giá trị nghệ thuật mà AI không bao giờ có được. Gợi ý hoạt động: Thảo luận: Tại sao bản nhạc của Bét-tô-ven lay động trái tim hơn bản nhạc do máy tính viết?
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đơn
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 24: Người tìm đường lên các vì sao (4 tiết)
	Đọc: Người tìm đường lên các vì sao 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS bồi dưỡng ước mơ học tập, nghiên cứu khoa học; biết kiên trì, mạnh dạn đặt câu hỏi và theo đuổi mục tiêu tốt đẹp.
	

	
	
	
	Viết: Viết đơn. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm đọc thêm văn bản về nhà khoa học, nhà phát minh hoặc người có ước mơ đẹp; ghi tên văn bản, tác giả và thông tin nổi bật.
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	Chủ điểm 4:
Chắp cánh ước mơ
	Bài 25: Bay cùng ước mơ 
(3 tiết)
	Đọc: Bay cùng ước mơ 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được ước mơ, học tập và phát triển năng lực; biết nuôi dưỡng ước mơ phù hợp, có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Tích hợp AI (4.C2.1): Nhận biết ứng dụng AI trong lĩnh vực hàng không và chinh phục không gian. Gợi ý hoạt động: Xem video: Cách AI hỗ trợ phi công điều khiển máy bay và hạ cánh an toàn trong điều kiện khó khăn.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm kiếm bài thơ/câu chuyện về ước mơ trên môi trường số; ghi tên tác giả, nguồn đọc và chọn lọc nội dung phù hợp lứa tuổi.
	

	
	
	Bài 26: Con trai người làm vườn
(4 tiết)
	Đọc: Con trai người làm vườn 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu lao động, trân trọng người làm vườn và thành quả chăm sóc cây trái; rèn tính kiên trì, trách nhiệm, biết giúp đỡ gia đình bằng việc vừa sức.
	

	
	
	
	Viết: Quan sát con vật 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS quan sát con vật bằng thái độ yêu quý, không trêu chọc hoặc làm hại vật nuôi; biết chăm sóc cây, con vật phù hợp khả năng.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Ước mơ của em. 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS biết chia sẻ ước mơ của mình, lắng nghe ước mơ của bạn; tôn trọng sự khác biệt và động viên bạn thực hiện ước mơ đúng đắn.
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	Bài 27: Nếu em có một khu vườn.
(3 tiết)
	Đọc: Nếu em có một khu vườn. 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết yêu cây xanh, khu vườn và các con vật nhỏ quanh mình; có ý thức chăm sóc cây, giữ sạch sân vườn, không bẻ cành, hái hoa tùy tiện.
- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS biết chăm sóc khu vườn bằng cách tưới cây vừa đủ, tận dụng nước hợp lí khi phù hợp; không xả rác, hóa chất xuống ao hồ, kênh rạch quanh nhà và trường học.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật.
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS quan sát con vật/khu vườn bằng thái độ yêu quý; chọn chi tiết phù hợp để viết đoạn văn, không trêu chọc hoặc làm hại vật nuôi, cây cối.
	

	
	
	Bài 28
Bốn mùa mơ ước
(4 tiết)
	Đọc: Bốn mùa mơ ước
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được ước mơ, vui chơi, học tập và bày tỏ mong muốn tốt đẹp; biết tôn trọng ước mơ của bạn, không chê bai hay áp đặt.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS tìm đọc, chia sẻ văn bản về thiên nhiên bốn mùa; biết yêu quý cảnh vật, cây cối, con vật và giữ gìn môi trường xung quanh.
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	Bài 29: Ở vương quốc tương lai 
(3 tiết)
	Đọc: Ở vương quốc tương lai 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tưởng tượng về tương lai tốt đẹp gắn với trách nhiệm học tập, sáng tạo; hiểu công nghệ cần phục vụ con người và cuộc sống nhân văn.
- Tích hợp AI (4.A2.1): Nhận diện AI được tạo ra để hỗ trợ xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Gợi ý hoạt động: Tưởng tượng: Thiết kế một "người bạn AI" (robot giúp việc, máy dò báu vật) cho vương quốc này.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả con vật. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 30
 Cánh chim nhỏ
(4 tiết)
	Đọc: Cánh chim nhỏ 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết yêu quý loài chim và thiên nhiên; không bắt chim non, phá tổ chim, biết bảo vệ cây xanh và môi trường sống của các loài vật.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả con vật. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng
	1 tiết
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	Bài 31
Nếu chúng mình có phép lạ 
(3 tiết)
	Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền ước mơ, quyền học tập và phát triển năng lực; biết nuôi dưỡng ước mơ gắn với việc làm tốt cho bản thân, gia đình, cộng đồng.
- Tích hợp AI (4.D1.1): Biến các ý tưởng "phép lạ" thành giải pháp AI thực tế để bảo vệ môi trường. Gợi ý hoạt động: Sáng tạo: Đề xuất một "thiết bị AI phép lạ" giúp gieo hạt phủ xanh đồi trọc tự động.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tra cứu hoặc quan sát thông tin về hiện tượng tự nhiên trên nguồn GV cung cấp; biết chọn từ khóa đơn giản, đối chiếu thông tin và không mở đường dẫn lạ.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết thư 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết quy tắc giao tiếp lịch sự khi viết thư/thư điện tử; không chia sẻ địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh cá nhân khi chưa được phép.
	

	
	
	Bài 32: Anh Ba
(4 tiết)
	Đọc: Anh Ba 
	2 tiết
	- Tích hợp QPAN: HS hiểu tình yêu nước và khát vọng tìm đường cứu nước của Bác Hồ thời trẻ; biết tự hào dân tộc, chăm học, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	

	
	
	
	Viết: Viết thư
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS thực hành viết thư với lời lẽ chân thành, lịch sự; biết bảo vệ thông tin cá nhân khi giao tiếp trên môi trường số.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
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	Ôn tập và đánh giá cuối HKI
	Phần 1
Ôn tập
(5 tiết)
	Ôn tập tiết 1 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 2 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 3
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 4 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 5 
	
	
	

	
	
	Phần 2
K.tra
(2 tiết)
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1 tiết
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	Chủ điểm 5: Sống để yêu thương
	Bài 1
Hải thượng Lãn Ông (3 tiết)
	Đọc: Hải thượng Lãn Ông
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu quyền được chăm sóc sức khỏe; học tập tấm gương nhân ái, tận tụy vì người bệnh của Hải Thượng Lãn Ông.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết các lĩnh vực cụ thể AI hỗ trợ con người như y tế và chăm sóc sức khỏe. Gợi ý hoạt động: Xem video: AI hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh sớm (đọc phim X-quang) để nối dài lòng nhân ái.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Câu 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc. 
	1 tiết
	- Tích hợp KNS: Biết được ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc đối với bản thân.
	

	
	
	Bài 2
Vệt phấn trên mặt bàn (4 tiết)
	Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu mỗi bạn đều có quyền được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc; biết quan tâm, giúp bạn đúng cách, không làm bạn tổn thương.
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết trao đổi, chia sẻ cảm xúc với bạn bằng lời nói lịch sự; nếu viết lời nhắn hoặc chia sẻ trên công cụ số của lớp thì dùng ngôn ngữ tôn trọng, không công khai chuyện riêng của bạn.
	

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Giúp bạn
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS biết giúp bạn đúng cách, tôn trọng cảm xúc của bạn; không chế giễu, cô lập bạn và biết báo người lớn khi bạn gặp khó khăn.
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	Bài 3
Ông bụt đã đến 
(3 tiết)
	Đọc: Ông bụt đã đến
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: Trẻ em có quyền được yêu thương, được tôn trọng, được lắng nghe và được bảo vệ; HS biết nói lời yêu thương, ứng xử nhân ái với người xung quanh.
- Tích hợp AI (4.A2.2): Nhận biết AI hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội (người khiếm thính, khuyết tật). Gợi ý hoạt động: Liên hệ: AI như "ông Bụt" hiện đại với các ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản cho bạn nhỏ.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Hai thành phần chính của câu. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết . 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4
Quả ngọt cuối mùa. 
(4 tiết)
	Đọc: Quả ngọt cuối mùa. 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ; trân trọng sự chăm sóc của người thân và thể hiện tình cảm bằng việc làm vừa sức.
	

	
	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS xác định đúng thông tin cần tìm, tìm kiếm đơn giản trong môi trường số để chọn câu chuyện phù hợp chủ đề; ghi tên truyện, tác giả và nguồn đọc.
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	Bài 5
Tờ báo tường của tôi (3 tiết)
	Đọc: Tờ báo tường của tôi 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS bồi dưỡng lòng nhân ái, dũng cảm và trách nhiệm; biết sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn, lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.
- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết chia sẻ thông tin giúp đỡ người gặp khó khăn bằng lời nói hoặc công cụ số của lớp; chỉ chia sẻ tin đã xác minh, không đăng hình ảnh người khác khi chưa được phép.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 6
Tiếng ru (4 tiết)
	Đọc: Tiếng ru 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS cảm nhận tình yêu thương trong lời ru; biết kính yêu, biết ơn mẹ và người thân, trân trọng những giá trị gia đình bình dị.
- Tích hợp AI (4.A1.2): Giải thích vì sao AI không thể thay thế sự gắn kết tình cảm thiêng liêng giữa người với người. Gợi ý hoạt động: Thảo luận: Nếu một robot ru em ngủ, em sẽ cảm thấy thế nào so với khi được mẹ ru trực tiếp?
	

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS biết yêu thương, chia sẻ với người thân, bạn bè; biết rút ra bài học về lòng tốt, sự biết ơn sau khi nghe kể chuyện.
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	Bài 7
Con muốn làm một cái cây 
(3 tiết)
	Đọc: Con muốn làm một cái cây
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS nhận biết trẻ em cần được sống trong môi trường xanh, an toàn; biết yêu cây, yêu thiên nhiên và giữ gìn không gian sống quanh em.
- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS hiểu cây cần nước sạch để lớn lên; biết tưới cây vừa đủ, khóa vòi sau khi dùng, không đổ rác hoặc nước bẩn làm ô nhiễm ao hồ, kênh rạch.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS biết đọc kĩ hướng dẫn sử dụng sản phẩm; nhận biết rủi ro đơn giản khi làm theo hướng dẫn trên mạng hoặc video không rõ nguồn.
	

	
	
	Bài 8
Trên khóm tre đầu ngõ 
(4 tiết)
	Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết yêu quý tre, cây xanh và cảnh vật quê hương; có ý thức bảo vệ cây, không bẻ măng, bẻ cành hoặc làm hại cảnh quan.
	

	
	
	
	Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b, 5.2.CB1a: HS viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm rõ bước, an toàn; có thể trình bày bằng văn bản/sơ đồ đơn giản dưới sự hướng dẫn của GV.
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm đọc câu chuyện phù hợp chủ điểm trên nguồn an toàn do GV/thư viện giới thiệu; ghi lại tên văn bản, tác giả và điều em học được.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng điểm nổi bật của nhân vật và bạn bè; học tập những nét tốt đẹp về tính cách, ý chí, lòng nhân ái.
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	Chủ điểm 6:
Uống nước nhớ nguồn
	Bài 9
Sự tích con Rồng, cháu Tiên. (3 tiết)
	Đọc: Sự tích con Rồng, cháu Tiên. 
	1 tiết
	- Tích hợp QPAN: HS tự hào truyền thống con Rồng cháu Tiên, biết ơn các Vua Hùng; hình thành ý thức giữ gìn cội nguồn dân tộc.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về hai thành phần chính của câu. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 10
Cảm xúc Trường Sa
(4 tiết)
	Đọc: Cảm xúc Trường Sa 
	2 tiết
	- Tích hợp QPAN: HS hiểu Trường Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam; biết ơn lực lượng bảo vệ biển đảo, hình thành ý thức chủ quyền và trách nhiệm với Tổ quốc.
- Tích hợp AI (4.C2.1): Trình bày ứng dụng AI trong an ninh biển và dự báo thời tiết tại Việt Nam. Gợi ý hoạt động: Xem clip: Thiết bị bay không người lái (AI) hỗ trợ các chiến sĩ hải quân giám sát bờ biển.
	

	
	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Những tấm gương sáng. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm câu chuyện về tấm gương bảo vệ biển đảo, lựa chọn từ khóa, ghi nguồn và biết ưu tiên nguồn tin chính thống, đáng tin cậy.
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	Bài 11
Sáng tháng Năm (3 tiết)
	Đọc: Sáng tháng Năm 
	1 tiết
	- Tích hợp TTHCM: HS học tập tình yêu nước, lối sống giản dị, tinh thần chăm học, chăm làm và ý thức phục vụ quê hương, đất nước theo gương Bác Hồ.
- Tích hợp QPAN: HS hiểu tình yêu nước, ý thức độc lập tự do qua hình ảnh Bác Hồ; biết kính trọng lãnh tụ, có trách nhiệm học tập, giữ gìn quê hương, đất nước.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 12
Chàng trai Làng Phù Ủng (4 tiết)
	Đọc: Chàng trai Làng Phù Ủng
	2 tiết
	- Tích hợp QPAN: HS biết về lòng yêu nước, ý chí luyện tập và tinh thần đánh giặc giữ nước của Phạm Ngũ Lão; bồi dưỡng trách nhiệm bảo vệ quê hương.
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm đọc thêm truyện/kí sự lịch sử phù hợp lứa tuổi về nhân vật yêu nước; ghi tên văn bản, nhân vật và việc làm tiêu biểu.
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	Bài 13
Vườn của ông tôi. (3 tiết)
	Đọc: Vườn của ông tôi. 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT (tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước): HS biết yêu quý khu vườn, cây trái và công sức lao động của ông bà, cha mẹ; có ý thức tưới cây vừa đủ, không lãng phí nước và không làm bẩn nguồn nước khi chăm sóc cây trái.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS quan sát hình ảnh cây trái, khu vườn từ nguồn GV cung cấp; biết chọn thông tin phù hợp để liên hệ bài đọc, không sao chép từ nguồn chưa rõ.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn . 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 14
Trong lời mẹ hát. (4 tiết)
	Đọc: Trong lời mẹ hát. 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS cảm nhận tình yêu thương, sự hi sinh của mẹ; biết nói lời yêu thương, giúp đỡ cha mẹ bằng việc vừa sức và sống hiếu thảo.
- Tích hợp AI (4.A2.2): Nhận biết AI hỗ trợ lưu giữ giá trị truyền thống thông qua phục chế hình ảnh/âm thanh. Gợi ý hoạt động: Giới thiệu: Cách dùng AI phục chế những bức ảnh cũ hoặc giọng hát đã mờ để kết nối kỉ niệm.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho một bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Truyền thống uống nước nhớ nguồn 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô và những người có công; biết giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng việc làm cụ thể.
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	Bài 15
Người thầy đầu tiên của bố tôi 
(3 tiết)
	Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo; HS biết kính trọng, biết ơn thầy cô, trân trọng sự dạy dỗ của người đi trước.
- Tích hợp AI (4.A2.2): Nhận diện AI hỗ trợ tìm kiếm thông tin cũ giúp con người kết nối với quá khứ. Gợi ý hoạt động: Thảo luận: AI có thể giúp tìm lại những kỉ niệm trường xưa qua kho dữ liệu hình ảnh khổng lồ.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 16
Ngựa biên phòng (4 tiết)
	Đọc: Ngựa biên phòng 
	2 tiết
	- Tích hợp QPAN: HS biết ơn chiến sĩ biên phòng, hiểu nhiệm vụ bảo vệ biên cương; bồi dưỡng ý thức chủ quyền lãnh thổ, rèn tinh thần kỉ luật và trách nhiệm.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm đọc thêm văn bản về biên giới, biển đảo hoặc người lính; ghi nguồn đọc và chia sẻ thông tin phù hợp, chính xác.
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	Ôn tập và đánh giá giữa HKII
	Phần 1
Ôn tập
(5 tiết)
	Ôn tập tiết 1 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 2 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 3
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 4 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 5
	1 tiết
	
	

	
	
	Phần 2
K.tra
(2 tiết)
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) 
	1 tiết
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	Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi
	Bài 17
Cây đa quê hương (3 tiết)
	Đọc: Cây đa quê hương 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết yêu cây đa, cảnh vật quê hương; có ý thức giữ gìn cây xanh, di tích, cảnh quan chung nơi mình sinh sống.
- Tích hợp AI (4.A2.1): Nhận diện AI hỗ trợ bảo tồn di sản và giới thiệu vẻ đẹp quê hương. Gợi ý hoạt động: Khám phá: Cách dùng AI tạo bản đồ số hoặc hướng dẫn viên ảo giới thiệu các cây cổ thụ quý hiếm.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ phương tiện 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 18
Bước mùa xuân (4 tiết)
	Đọc: Bước mùa xuân 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS cảm nhận vẻ đẹp mùa xuân, cây cối, hoa lá; biết giữ gìn môi trường xanh, không hái hoa bẻ cành, cùng chăm sóc cây trong trường/lớp.
	

	
	
	
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (Tiếp theo) 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS tìm hình ảnh/thông tin về một miền quê Việt Nam, chọn lọc nội dung phù hợp và trình bày bằng tranh, sơ đồ hoặc slide đơn giản.
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	Bài 19
Đi hội Chùa Hương (3 tiết)
	Đọc: Đi hội Chùa Hương 
	1 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tham gia lễ hội văn minh, giữ trật tự, không chen lấn; không xả rác, không làm bẩn suối, ao hồ, nguồn nước ở khu di tích; tôn trọng phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 4.1.CB1b: HS xem hình ảnh/video lễ hội từ nguồn GV chọn lọc; biết chia sẻ cảm nhận văn minh, không công khai hình ảnh cá nhân của người khác khi chưa được phép.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Quan sát cây cối 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 20
Chiều ngoại ô 
(4 tiết)
	Đọc: Chiều ngoại ô 
	2 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS quan sát, cảm nhận vẻ đẹp ngoại ô; biết giữ gìn không gian xanh, không vứt rác nơi công cộng, góp phần làm đẹp quê hương.
- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS biết giữ sạch dòng kênh, ao hồ, không vứt rác xuống nguồn nước; dùng nước tiết kiệm trong sinh hoạt để góp phần giữ vẻ đẹp bình yên của ngoại ô.
	

	
	
	
	Viết: Luyện viết văn miêu tả cây cối. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
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	Bài 21
Những cánh buồm (3 tiết)
	Đọc: Những cánh buồm 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được yêu thương, học tập và ước mơ; biết trân trọng tình cảm gia đình, nuôi dưỡng ước mơ tốt đẹp.
- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS liên hệ tình yêu biển, sông với việc không xả rác ra kênh rạch, bãi biển; biết dùng nước tiết kiệm trong sinh hoạt để góp phần bảo vệ nguồn nước.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 22
Cái cầu (4 tiết)
	Đọc: Cái cầu 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS cảm nhận cây cầu là biểu tượng kết nối con người, quê hương; biết giữ gìn công trình công cộng và ứng xử an toàn khi qua cầu, qua đường.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm hiểu hình ảnh cây cầu/công trình quê hương từ nguồn GV giới thiệu; biết ghi nguồn ngắn gọn và không sao chép thông tin chưa kiểm chứng.
	

	
	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Về quê ngoại. 
	1 tiết
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	Bài 23
Đường đi Sa Pa (3 tiết)
	Đọc: Đường đi Sa Pa 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS yêu vẻ đẹp Sa Pa, có ý thức giữ gìn cảnh quan du lịch; tôn trọng văn hóa địa phương khi tham quan, trải nghiệm.
- Tích hợp AI (4.C2.1): Nhận biết ứng dụng AI trong dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai vùng núi. Gợi ý hoạt động: Xem clip: Hệ thống AI cảnh báo sớm sạt lở đất hoặc sương mù dày đặc để bảo vệ khách du lịch.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS tra cứu tên cơ quan, tổ chức, địa danh trên nguồn chính thống, nhất là tên hành chính mới; biết đối chiếu để viết đúng quy tắc viết hoa.
	

	
	
	
	Viết:Viết bài văn miêu tả cây cối. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 24
Quê ngoại (4 tiết)
	Đọc: Quê ngoại 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu quê hương, trân trọng tình cảm gia đình, họ hàng; có ý thức giữ gìn nếp sống tốt đẹp và cảnh quan nơi quê ngoại.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm kiếm, chọn lọc thông tin phù hợp về quê ngoại/quê hương; biết chia sẻ bằng lời nói chân thành, tôn trọng văn hóa gia đình.
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	Chủ điểm 8: Vì một thế giới bình yên
	Bài 25
Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô
(3 tiết)
	Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS yêu quý, có ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống; biết giữ gìn môi trường tự nhiên, không tiếp tay cho hành vi săn bắt, mua bán động vật trái phép.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết AI hỗ trợ giám sát môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học. Gợi ý hoạt động: Video: Cách AI dùng ảnh vệ tinh đếm số lượng động vật quý hiếm nhằm ngăn chặn săn trộm.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Lựa chọn từ ngữ. 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm/quan sát hình ảnh động vật hoang dã từ nguồn tin cậy do GV cung cấp; biết ghi nguồn, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 26
Ngôi nhà của yêu thương (4 tiết)
	Đọc: Ngôi nhà của yêu thương
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết yêu thương, sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; nuôi dưỡng ước mơ về một thế giới hòa bình, ấm no; hình thành lối sống nhân ái, trách nhiệm, biết quan tâm đến những vấn đề chung của cộng đồng.
	

	
	
	
	Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật.
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết chung tay bảo vệ động vật bằng việc không săn bắt, mua bán, trêu chọc động vật; tuyên truyền việc làm phù hợp lứa tuổi.
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	Bài 27
Băng tan (3 tiết)
	Đọc: Băng tan 
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT (tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước): HS quan sát hình ảnh/video về băng tan từ nguồn GV cung cấp; hiểu băng tan, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng nguồn nước và đời sống; biết sử dụng nước, điện tiết kiệm để góp phần bảo vệ môi trường.
- Tích hợp AI (4.D1.1): Đề xuất ý tưởng giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu bằng công nghệ AI. Gợi ý hoạt động: Vẽ sơ đồ: Mô tả một hệ thống AI theo dõi tốc độ băng tan và đưa ra cảnh báo sớm vùng ven biển.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ. 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng. 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 28
Chuyến du lịch thú vị (4 tiết)
	Đọc: Chuyến du lịch thú vị 
	2 tiết
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tham gia du lịch văn minh, tôn trọng quy định nơi công cộng, giữ gìn di tích, cảnh quan và ứng xử lịch sự với mọi người.
- Tích hợp BVMT: HS biết không xả rác khi đi tham quan, tiết kiệm nước, bảo vệ cây xanh và cảnh quan ở điểm du lịch.
	

	
	
	
	Viết: Hướng dẫn cách viết thư
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đọc mở rộng
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS tìm kiếm/quan sát thông tin về một công trình kiến trúc nổi tiếng từ nguồn GV giới thiệu; biết ghi nguồn, chọn 2-3 ý chính và trình bày ngắn gọn.
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	Bài 29
Lễ hội ở Nhật Bản (3 tiết)
	Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản 
	1 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền được yêu thương, chăm sóc, vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa phù hợp; biết tôn trọng văn hóa các dân tộc, quốc gia.
	

	
	
	
	Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu câu 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Viết thư 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b, 5.2.CB1a: HS biết viết thư/thư điện tử lịch sự, trình bày rõ ràng bằng công cụ số; không đưa thông tin cá nhân lên môi trường mạng khi chưa được phép.
- Tích hợp AI (4.B2.1): Biết rủi ro khi chia sẻ thông tin cá nhân cho AI và cần bảo mật. Gợi ý hoạt động: Thực hành: Thảo luận danh sách thông tin "Tuyệt đối không được gửi" để đảm bảo an toàn số.
	

	
	
	Bài 30
Ngày hội (4 tiết)
	Đọc: Ngày hội
	2 tiết
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em trên thế giới đều có quyền được sống trong hòa bình, được vui chơi, giao lưu, bày tỏ tình cảm, ước mơ và được tôn trọng không phân biệt màu da, quốc tịch, ngôn ngữ.
	

	
	
	
	Viết: Viết giấy mời 
	1 tiết
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 4.1.CB1b: HS tạo giấy mời đơn giản bằng công cụ số theo mẫu GV hướng dẫn; biết chỉ ghi thông tin cần thiết, tránh công khai thông tin riêng tư.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Cuộc sống xanh
	1 tiết
	- Tích hợp BVMT: HS biết nêu việc làm xây dựng cuộc sống xanh như tiết kiệm điện, nước, phân loại rác, trồng cây; hình thành trách nhiệm với môi trường sống.
- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS nêu được việc làm cụ thể: khóa vòi sau khi rửa tay, dùng nước vừa đủ, không xả rác/xà phòng xuống ao hồ, kênh rạch; biết nhắc người thân cùng bảo vệ nguồn nước.
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	Ôn tập và Đánh giá cuối năm học
	Phần 1
Ôn tập
(5 tiết)
	Ôn tập tiết 1 
	1 tiết
	- Tích hợp AI (4.D2.1): Nhận thức con người cần liên tục đánh giá và nâng cấp các sản phẩm AI. Gợi ý hoạt động: Trò chơi: "Nhà phát triển tương lai" - Đề xuất cải tiến cho 1 ứng dụng AI đã học trong năm.
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 2 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 3 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 4 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập tiết 5 
	1 tiết
	
	

	
	
	Phần 2
K.tra
(2 tiết)
	Kiểm tra Đọc (tiết 6) 
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Kiểm tra viết (tiết 7) 
	1 tiết
	
	





2. MÔN TOÁN
Cấu trúc nội dung SGK Toán 4 gồm 13 chủ đề 
             - Học kì I: 7 chủ đề,  37  bài học gồm 90 tiết
· Học kì II: 6 chủ đề, 36 bài học gồm 85 tiết
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 6)
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI hỗ trợ xử lý và sắp xếp lượng dữ liệu số khổng lồ nhanh hơn con người. Hoạt động: So sánh tốc độ sắp xếp 10 số (người làm) và AI sắp xếp 100.000 số trong 1 giây.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 7)
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 9)
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS hiểu máy tính/AI tính toán rất nhanh nhưng con người vẫn là bên chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả. Thử thách: GV nhập phép tính sai vào máy tính, HS dùng kiến thức để phát hiện và sửa lại lỗi của máy.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 10)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 11)
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	Bài 3: Số chẵn, số lẻ
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá, hoạt động (Tr 12)
	- Tích hợp AI (4.C4.1): HS làm quen với tư duy thuật toán dựa trên luật (Nếu... thì...) để phân loại dữ liệu. Dạy máy: Thiết lập luật cho Robot: "Nếu chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì đó là số chẵn".
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 13)
	
	

	
	
	Bài 4: Biểu thức chứa chữ
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 14) Hoạt động (Tr15)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS nhập giá trị đơn giản vào bảng tính/công cụ số theo hướng dẫn để kiểm tra giá trị của biểu thức chứa chữ.
- Tích hợp AI (4.C4.1): Hiểu khái niệm "biến" (chữ số thay thế) trong lập trình điều khiển AI. Hoạt động: HS đóng vai Robot, thực hiện hành động dựa trên "biến" là các thẻ số thay đổi.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 16)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 17) Trò chơi (tr 18)
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	Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính
	2 tiết 
	Tiết 1: Khám phá (Tr 19) Hoạt động (tr 20)
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Làm quen với quy trình giải quyết vấn đề (thu thập dữ liệu - xử lý - đánh giá) của AI. Quy trình: Thảo luận các bước để một "Robot tư vấn mua sắm" giúp khách hàng tính tổng tiền.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 20)
	
	

	
	
	Bài 6: Luyện tập chung
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 21)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 22)
	
	

	
	Chủ đề 2: Góc
và đơn vị đo góc
	Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
	2 tiết 
	Tiết 1: Khám phá (Tr 23) Hoạt động (tr 24)
	- Tích hợp AI (4.C5.1): Nhận biết AI có thể sử dụng camera để nhận dạng và đo đạc hình ảnh vật thể. Trải nghiệm: Xem clip AI "nhìn" các góc của một ngôi nhà để gợi ý thiết kế kiến trúc.
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 25)
	
	

	
	
	Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá, hoạt động (Tr 26)
	- Tích hợp AI (4.C5.1): Biết AI hỗ trợ phân loại hình ảnh dựa trên các đặc trưng hình học. Dạy AI: Sử dụng Teachable Machine để dạy máy phân biệt "Ảnh có góc nhọn" và "Ảnh có góc tù".
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 27)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập, trò chơi (Tr 29)
	
	

	
	
	Bài 9: Luyện tập chung
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 31)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 32)
	
	

	
	Chủ đề 3:
Số có nhiều chữ số
	Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000.
	2 tiết 
	Tiết 1: Khám phá. (Tr 33) Hoạt động (Tr34)
	- Tích hợp STEM: Bộ chữ số bí ẩn
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS dùng bảng giá trị vị trí/công cụ số đơn giản để đọc, viết, kiểm tra số có sáu chữ số và số 1 000 000 theo hướng dẫn.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết AI trong ngân hàng hoặc dân số giúp quản lý hàng triệu dữ liệu chính xác. Ví dụ: Robot ngân hàng giúp kiểm đếm và quản lý số dư tài khoản của hàng triệu khách hàng.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá (tr35). Luyện tập (Tr 36)
	
	

	
	
	Bài 11: Hàng và lớp
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 37)
	- Tích hợp AI (4.C4.1): Hiểu cách AI tổ chức dữ liệu theo từng "ngăn" để truy xuất thông tin nhanh. Hoạt động: Phân loại thẻ số vào đúng "lớp triệu", "lớp nghìn" như cách máy tính lưu trữ ảnh.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá (Tr 38) Hoạt động (tr39)
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 39)
	
	

	
	
	Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu 
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 41) Hoạt động (tr 42)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 42)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 44)
	
	

	
	
	Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
	1 tiết 
	Tiết 1: Khám phá, hoạt động (Tr 45)
Luyện tập (Tr 46)
	- Tích hợp AI (4.A3.1): Hiểu rằng dự báo của AI (thời tiết, giá cả) thường là kết quả ước lượng từ dữ liệu. Thảo luận: Tại sao AI báo "ngày mai mưa 80%" (ước lượng) mà không nói "chắc chắn mưa"?
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	Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá, hoạt động (Tr 47)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS nhập một dãy số có nhiều chữ số vào bảng/công cụ số, sắp xếp theo thứ tự và đối chiếu với kết quả so sánh bằng tay.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết hiệu suất vượt trội của các thuật toán tìm kiếm và so sánh trong AI. Ví dụ: Tại sao Google có thể so sánh và tìm thấy hàng triệu kết quả chỉ trong 0.5 giây?
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 48)
	
	

	
	
	Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 50)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 51)
	
	

	
	
	Bài 16: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 52)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 53)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 54)
	
	

	
	Chủ đề 4: Một số đơn vị đo đại lượng
	Bài 17: Yến, tạ, tấn
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 56)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS ghi kết quả đo/đổi đơn vị khối lượng vào bảng đơn giản, biết kiểm tra sự hợp lí của số liệu khi trình bày.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết AI hỗ trợ điều khiển các thiết bị cân đo tự động trong nhà máy, cảng biển. Xem video: Hệ thống AI tại cảng biển tự động cân và phân loại container hàng chục tấn hàng.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 57)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 59)
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	Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá, hoạt động (Tr 60)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS dùng lưới ô vuông hoặc công cụ vẽ đơn giản để biểu diễn đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông và nhận biết mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Tích hợp AI (4.A2.2): Biết AI giúp giám sát môi trường và đo diện tích độ phủ rừng từ ảnh vệ tinh. Hoạt động: Tìm hiểu cách AI tính diện tích "vùng xanh" trên bản đồ để bảo vệ môi trường.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá. Hoạt động (Tr 61- 62)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Khám phá. Hoạt động (Tr 63)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập (Tr 64) Trò chơi (Tr 65)
	
	

	
	
	Bài 19: Giây, thế kỉ
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 66). Hoạt động (tr 67)
	- Tích hợp STEM: Thế kỉ
- Tích hợp AI (4.A2.1): Biết AI (trợ lý ảo) hỗ trợ con người quản lý thời gian và lập kế hoạch cuộc sống. Sắm vai: Đặt lệnh cho Robot: "Hãy nhắc mình học bài sau 3600 giây (1 giờ) nữa nhé".
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 67)
	
	

	
	
	Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng
	3 tiết
	Tiết 1: Hoạt động (Tr 69)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS ghi số liệu đo độ dài, khối lượng, thời gian vào bảng đơn giản và trình bày kết quả đo theo hướng dẫn.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Hoạt động (Tr 70)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Hoạt động (Tr 72)
	
	

	
	
	Bài 21: Luyện tập chung
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 73)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 74)
	
	

	
	Chủ đề 5: Phép cộng và phép trừ
	Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 76) Hoạt động (Tr77)
	- Tích hợp AI (4.B2.1): Nhận thức dữ liệu chính xác là điều kiện để AI cho kết quả đúng; trách nhiệm của người nhập liệu. Thảo luận: Nếu một nhân viên nhập sai 1 chữ số trong máy tính tiền, hậu quả sẽ là gì?
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 78)
	
	

	
	
	Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá(Tr 79) Hoạt động (tr80)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 81)
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	Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
	3 tiết
	Tiết 1: Khám (Tr 82) Hoạt động (tr 83)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS sử dụng bảng tính/công cụ số theo hướng dẫn để kiểm chứng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng qua ví dụ cụ thể.
- Tích hợp AI (4.C4.1): Hiểu AI sử dụng các quy tắc toán học để tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu nhanh nhất. Hoạt động: HS tìm cách tính nhanh nhất và so sánh với cách AI chọn đường đi ngắn nhất trên bản đồ.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá (Tr 84). Hoạt động (tr 85)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 85)
	
	

	
	
	Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 86). Hoạt động (Tr 87)
	- Tích hợp AI (4.A1.1): Biết AI hỗ trợ giải các bài toán kinh tế (lời/lỗ) dựa trên công thức toán học. Ứng dụng: Tìm hiểu cách Robot quản lý kho hàng tính toán số lượng hàng nhập/xuất dựa trên tổng/hiệu.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 87)
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	Bài 26: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 88)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 89)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 90)
	
	

	
	Chủ đề 6: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
	Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 91)
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Hiểu AI cần dữ liệu mẫu (các góc vuông) để nhận diện các kiến trúc công trình. Dạy máy: Cung cấp cho Robot 10 ảnh đồ vật có góc vuông để máy học cách nhận diện khung cửa.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 92)
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	Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc
	2 tiết
	Tiết 1: Hoạt động (Tr 94)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS dùng công cụ vẽ đơn giản để tạo hai đường thẳng vuông góc, lưu hoặc trình bày sản phẩm theo hướng dẫn.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Hoạt động (Tr 96)
	
	

	
	
	Bài 29: Hai đường thẳng song song
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. (Tr 98) Hoạt động (tr 99)
	- Tích hợp AI (4.C4.1): Nhận biết AI áp dụng quy tắc "song song" trong việc điều khiển xe tự lái di chuyển đúng làn đường. Xem video: Cách camera xe tự lái "nhìn" hai vạch kẻ đường song song để không đâm vào lề.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 99)
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	Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song
	2 tiết
	Tiết 1: Hoạt động (Tr 101)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS thực hành vẽ hai đường thẳng song song bằng thước hoặc công cụ số đơn giản, biết điều chỉnh sản phẩm cho đúng yêu cầu.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Hoạt động (Tr 103)
	
	

	
	
	Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr105). Hoạt động (tr 106)
	- Tích hợp AI (4.C5.1): Biết AI nhận dạng hình ảnh qua việc phân tích các đặc trưng (cạnh đối diện song song, bằng nhau). Thực hành: Dùng app AI quét hình vẽ để máy đoán tên hình và nói các đặc điểm của hình đó.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá. Hoạt động (Tr 107) 
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 108)
	
	

	
	
	Bài 32: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 110)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 111)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 112)
	
	

	
	Chủ đề 7: Ôn tập học kỳ 1
	Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 114)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 115)
	
	

	
	
	Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ 
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 118)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 119)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 120)
	
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập hình học
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 121)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 122)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 123). Trò chơi (tr 124)
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	Bài 36: Ôn tập đo lường
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 125)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr126)
	
	

	
	
	Bài 37: Ôn tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 127)
	- Tích hợp AI (4.A3.1): HS tự đánh giá thái độ khi dùng AI: Không lạm dụng làm thay bài tập, biết bảo mật thông tin cá nhân. Hồ sơ: HS đánh dấu những kiến thức mình đã tự làm chủ và những công cụ AI mình dùng đúng cách.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 128)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 129)
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	Chủ đề 8
Phép nhân, phép chia
	Bài 38: Nhân với số có một chữ số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 4)
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS đóng vai trò người giám sát, xác thực kết quả do máy tính thực hiện. Hoạt động: Một bạn làm máy tính, một bạn làm "Bác sĩ kiểm soát" để phê duyệt đáp án.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 5)
	
	

	
	
	Bài 39: Chia cho số có một chữ số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 6). Hoạt động (tr 7)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 8)
	
	

	
	
	Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 9). Hoạt động (trang 10)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS dùng bảng tính/công cụ số để thử các ví dụ về tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và trình bày nhận xét.
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	Tiết 2: Khám phá (Tr 11). Hoạt động (tr 12)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 13)
	
	

	
	
	Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1 000,...
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 14). Hoạt động (tr 15)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 16)
	
	

	
	
	Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 17)
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 18)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 19)
	
	

	
	
	Bài 43: Nhân với số có hai chữ số
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 20). Hoạt động (tr 21)
	- Tích hợp AI (4.A1.2): Hiểu rủi ro nếu con người tin tưởng tuyệt đối vào kết quả tính toán của máy mà không hiểu quy trình. Phân tích: Nếu Robot báo diện tích sân trường là 10.000m2 nhưng thực tế chỉ bé bằng lớp học, em sẽ làm gì?
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 21)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 22)
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	Bài 44: Chia cho số có hai chữ số
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 23). Hoạt động (tr 24)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 25)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 26)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS quét mã QR hoặc nhập mã để thực hiện Bài 3 trên Quizizz, trình bày đáp án, xem phản hồi và tự điều chỉnh cách tính; sử dụng thiết bị đúng mục đích, không chia sẻ thông tin cá nhân.
	

	
	
	Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán
	1 tiết
	Tiết 1: Hoạt động (Tr 27). Trò chơi (tr 29)
	- Tích hợp STEM: Thực hành ước lượng trong tính toán đơn giản
- Tích hợp AI (4.A3.1): Nhận biết dự đoán của AI chỉ mang tính xác suất (có thể xảy ra), cần con người quyết định cuối cùng. Thử thách: AI dự báo "khoảng 100 người tham dự", HS chuẩn bị phương án dự phòng (110 ghế).
	

	
	
	Bài 46: Tìm số trung bình cộng
	2 tiết
	Tiết 1:Khám phá. Hoạt động (Tr 29)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS nhập dãy số liệu đơn giản vào bảng/công cụ số để kiểm tra kết quả tìm số trung bình cộng và trình bày nhận xét.
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 30)
	
	

	
	
	Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 31)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá. Hoạt động, luyện tập (Tr 32)
	
	

	
	
	Bài 48: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 33)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 34)
	- Tích hợp NLS 2.1.CB1a: HS biết quét mã QR để truy cập Quizizz, thực hiện và gửi đáp án theo hướng dẫn; sử dụng thiết bị đúng mục đích, không tự ý mở đường dẫn khác và biết xem kết quả để tự kiểm tra.
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 35)
	
	

	
	Chủ đề 9
Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất
	Bài 49: Dãy số liệu thống kê 
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 36). Hoạt động (tr 37)
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS thu thập dữ liệu đơn giản, ghi nguồn, kiểm tra tính hợp lí của số liệu trước khi lập dãy số liệu thống kê.
- Tích hợp AI (4.D1.1): Hiểu rằng "dãy số liệu" chính là nguồn dữ liệu quan trọng nhất để huấn luyện AI học tập. Thực hành: Thu thập dữ liệu chiều cao tổ mình để "dạy" Robot biết kích cỡ áo trung bình của lớp.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 38)
	
	

	
	
	Bài 50: Biểu đồ cột
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 39) Hoạt động (tr 40)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS tạo biểu đồ cột đơn giản bằng công cụ số từ dữ liệu đã thu thập và trình bày nhận xét ngắn gọn.
- Tích hợp AI (4.A2.1): Biết dùng AI hỗ trợ trình bày dữ liệu bằng hình ảnh sinh động giúp con người hiểu nhanh vấn đề. Trải nghiệm: Nhập số liệu vào phần mềm và xem AI tự động vẽ biểu đồ cột cho mình.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 41)
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	Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 43). 
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS ghi số lần xuất hiện của một sự kiện vào bảng đơn giản, biết dùng công cụ số để kiểm tra và trình bày kết quả.
- Tích hợp AI (4.A3.1): Hiểu cách AI dùng xác suất (số lần xảy ra trong quá khứ) để gợi ý sở thích cho người dùng. Ví dụ: Tại sao Youtube gợi ý đúng video em thích? (Dựa trên số lần em đã xem các clip tương tự).
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 45)
	
	

	
	
	Bài 52: Luyện tập chung
	1 tiết
	Luyện tập chung (Tr 47)
	
	

	
	Chủ đề 10
Phân số
	Bài 53: Khái niệm phân số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 49). Hoạt động (tr 50)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS quan sát mô phỏng phân số bằng hình ảnh/công cụ số để nhận biết tử số, mẫu số và ý nghĩa của phân số.
- Tích hợp AI (4.C4.1): Hiểu AI có thể chia nhỏ dữ liệu thành các phần (segmentation) để nhận diện chi tiết vật thể. Minh họa: Xem cách AI "quét" một chiếc bánh và chia nó thành các vùng dữ liệu nhỏ để phân tích.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 51)
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	Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 52). Hoạt động (tr53)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 53)
	
	

	
	
	Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 56). Hoạt động (tr 57)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS quét mã QR hoặc truy cập Quizizz do GV cung cấp, lựa chọn và gửi đáp án Bài 3; biết xem phản hồi để tự kiểm tra, sử dụng thiết bị đúng mục đích và không tự ý mở đường dẫn khác.
- Tích hợp AI (4.C4.1): Hiểu AI áp dụng các quy tắc biến đổi tương đương để đơn giản hóa các phép toán phức tạp. Hoạt động: HS thi rút gọn phân số với Chatbot để thấy sự chính xác của quy tắc logic.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 57)
	
	

	
	
	Bài 56: Rút gọn phân số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 59). Hoạt động (tr 60)
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Hiểu quy trình làm sạch và tối giản dữ liệu giúp AI làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Thảo luận: Tại sao cần loại bỏ thông tin rác trước khi đưa dữ liệu vào máy tính huấn luyện?
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 61)
	
	

	
	
	Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 62). Hoạt động (tr 63).
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 63)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra mức độ hiểu bài; quét mã QR hoặc truy cập Quizizz do GV cung cấp, lựa chọn và gửi đáp án Bài 4, xem phản hồi để tự điều chỉnh; sử dụng thiết bị đúng mục đích và không tự ý mở đường dẫn khác.
	

	
	
	Bài 58: So sánh phân số
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 64). Hoạt động (tr 65)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS dùng mô hình thanh phân số/hình chia phần trên công cụ số để so sánh phân số và kiểm chứng kết quả bằng lập luận toán học.
- Tích hợp AI (4.C4.1): Nhận biết thuật toán so sánh là nền tảng để AI đưa ra các gợi ý "tốt nhất" cho con người. Ứng dụng: Cách AI so sánh giá của cùng 1 món đồ ở các cửa hàng để tìm giá rẻ nhất cho em.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá (Tr 66). Hoạt động (tr 67)
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 67)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra cách so sánh phân số; quét mã QR hoặc truy cập Quizizz do GV cung cấp, lựa chọn và gửi đáp án Bài 4, xem phản hồi để tự điều chỉnh; sử dụng thiết bị đúng mục đích và không tự ý mở đường dẫn khác.
	

	
	
	Bài 59: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 69)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra kiến thức về phân số bằng nhau; truy cập Quizizz do GV cung cấp, lựa chọn và gửi đáp án Bài 2, xem phản hồi để tự sửa; bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng thiết bị đúng mục đích.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 71)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 72)
	
	

	
	Chủ đề 11
Phép cộng, phép trừ phân số
	Bài 60: Phép cộng phân số
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 74)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS dùng mô hình phân số trực quan trên công cụ số để minh họa phép cộng phân số, sau đó trình bày lại bằng cách tính trên vở.
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra phép cộng phân số; truy cập Quizizz do GV cung cấp, điền và gửi đáp án Bài 3, xem phản hồi để tự điều chỉnh; sử dụng thiết bị đúng mục đích.
- Tích hợp AI (4.C4.1): HS vận dụng tư duy logic để mô tả quy tắc tính tự động: nếu các phân số cùng mẫu số thì cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số; biết kiểm tra điều kiện và kết quả trước khi sử dụng.
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 75)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Khám phá (Tr 77). Hoạt động (tr 78)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập (Tr 79)
	
	

	
	
	Bài 61: Phép trừ phân số
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá. Hoạt động (Tr 80)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS dùng mô hình phân số trực quan trên công cụ số để minh họa phép trừ phân số, biết đối chiếu với quy tắc tính đã học.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá. Hoạt động (Tr 81)
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 82)
	- Tích hợp Khoa học: Qua ô chữ ở Bài 4, HS biết Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời, nổi bật với hệ vành đai và là một hành tinh khí khổng lồ; từ đó mở rộng hiểu biết khoa học qua hoạt động luyện tập Toán.
	

	
	
	Bài 62: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 83)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 84)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 84)
	
	

	
	Chủ đề 12
Phép nhân, phép chia phân số
	Bài 63: Phép nhân phân số
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 86). Hoạt động (tr87)
	- Tích hợp AI (4.A1.1): Biết AI hỗ trợ các phép tính tỉ lệ cực nhanh trong thiết kế đồ họa và hoạt hình. Khám phá: Cách Robot vẽ hình hoặc nhân vật hoạt hình bằng các tỉ lệ phân số trên màn hình.
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	Tiết 2: Luyện tập (Tr 87)
	- Tích hợp Khoa học: HS biết tàu vũ trụ có thể chuyển động theo quỹ đạo quanh một thiên thể; biết dùng ki-lô-mét để biểu thị quãng đường bay và liên hệ kết quả phép nhân phân số với ý nghĩa thực tế.
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 88)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập (Tr 90)
	
	

	
	
	Bài 64: Phép chia phân số
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 91). Hoạt động (tr 92)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 92)
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 93). Trò chơi (tr 94)
	
	

	
	
	Bài 65: Tìm phân số của một số
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá (Tr 95). Hoạt động (tr 96).
	- Tích hợp AI (4.B1.1): Giáo dục sự công bằng: AI cần dùng thuật toán chia dữ liệu/tài nguyên công bằng cho mọi người. Thảo luận: Nếu Robot chia kẹo không đều giữa các bạn, liệu thuật toán đó có tốt không? Tại sao?
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 96)
	
	

	
	
	Bài 66: Luyện tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 98)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra mức độ hiểu bài; sử dụng mã hoặc đường liên kết Quizizz do GV cung cấp để trình bày đáp án, xem phản hồi và điều chỉnh cách làm; không cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 99)
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	Tiết 3: Luyện tập (Tr 100)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra kiến thức về nhân, chia phân số; sử dụng mã hoặc đường liên kết Quizizz do GV cung cấp để trình bày đáp án, xem phản hồi và điều chỉnh cách làm; không cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết.
	

	
	Chủ đề 13
Ôn tập cuối năm
	Bài 67: Ôn tập số tự nhiên
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 102)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 103)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu tự kiểm tra kĩ năng so sánh số tự nhiên; sử dụng Quizizz để trình bày đáp án, xem phản hồi và tự điều chỉnh cách học; sử dụng thiết bị đúng mục đích và không chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết.
	

	
	
	Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên 
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 105)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 106)
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	Bài 69: Ôn tập phân số 
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 107)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a (Bài 1): HS xác định nhu cầu tự kiểm tra, sử dụng Quizizz để trình bày đáp án, xem phản hồi và điều chỉnh cách nhận biết phân số.
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 108)
	
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số 
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 110)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 111)
	
	

	
	
	Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường
	2 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 112)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a (Bài 1): HS dùng công cụ vẽ đơn giản để tạo sơ đồ góc theo đúng vị trí tương đối và trình bày sản phẩm theo hướng dẫn.
- Tích hợp STEM (Bài 3): HS thực hành với bộ lắp ghép hình phẳng, tạo hình thoi và kiểm tra số đo các góc đối diện.
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a (Bài 5): HS dùng Quizizz để trình bày đáp án, xem phản hồi và tự điều chỉnh cách đếm khối lập phương.
	

	35
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (tr 113)
	
	

	
	
	Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
	1 tiết
	Luyện tập (Tr 114)
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a, 5.2.CB1a: HS thu thập, kiểm tra và trình bày dữ liệu thống kê đơn giản bằng công cụ số theo hướng dẫn.
	

	
	
	Bài 73: Ôn tập chung
	3 tiết
	Tiết 1: Luyện tập (Tr 116)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập (Tr 117)
	
	

	
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập (Tr 118)
	
	





3. MÔN KHOA HỌC
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống
	2 tiết
	Tiết 1:  Phần 1
	- Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS nhận biết vai trò của nước sạch đối với đời sống; biết sử dụng nước hợp lí, khóa vòi nước sau khi dùng, không xả rác hoặc chất bẩn vào nguồn nước và nhắc người thân cùng bảo vệ nguồn nước.
	

	1
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết AI hỗ trợ giám sát và điều khiển nguồn nước hằng ngày thông qua các hệ thống vòi nước thông minh hoặc cảm biến đo lượng nước tiêu thụ.
	

	2
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Tìm hiểu cách AI thu thập dữ liệu về mây, gió để dự báo chính xác các giai đoạn của vòng tuần hoàn nước như mưa, bão nhằm bảo vệ con người.
	

	2
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp STEM: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	

	3
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2
	- Tích hợp BVMT: HS nhận biết tác hại của ô nhiễm nguồn nước đối với sức khỏe, có ý thức không xả rác, không đổ chất bẩn xuống nguồn nước.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Nhận biết robot hoặc hệ thống AI giám sát nguồn nước tự động để phát hiện ô nhiễm, giúp con người tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn.
	

	3
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3;4
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS xác định thông tin cần tìm về nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm nước; biết chọn nguồn thông tin đáng tin cậy do GV gợi ý.
	

	4
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 4: Không khí có ở đâu? Tính chất và thành phần của không khí
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 3
	- Tích hợp AI (4.A1.1): Biết AI hỗ trợ giám sát nồng độ các chất trong không khí qua cảm biến. Thảo luận cách máy lọc không khí AI tự động xử lý khi phát hiện bụi mịn.
	

	4
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 4: Không khí có ở đâu? Tính chất và thành phần của không khí
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	
	

	5
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2
	- Tích hợp BVMT: HS biết vai trò của không khí trong lành, có hành vi giảm bụi, khói, rác thải và trồng cây xanh.
- Tích hợp AI (4.C2.1): Trình bày ứng dụng AI như AirVisual trong việc dự báo chất lượng không khí (AQI) và đưa ra cảnh báo mức độ ô nhiễm tại Việt Nam.
	

	5
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3; 4
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm kiếm ảnh/video về ô nhiễm không khí từ nguồn GV cung cấp và nêu được một việc làm bảo vệ bầu không khí trong lành.
	

	6
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Nêu ví dụ sử dụng AI để dự báo hướng di chuyển của bão. Thảo luận ý tưởng về một "Trợ lý AI" thông báo tin bão khẩn cấp đến từng nhà dân.
	

	6
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp ANQP: HS biết một số cách phòng tránh rủi ro khi mưa bão, sấm sét; nghe theo hướng dẫn của người lớn và lực lượng chức năng.
- Tích hợp STEM: Gió, bão
	

	7
	Chủ đề 1:
Chất
	Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất
	1 tiết
	
	- Tích hợp AI (4.A1.2): Sử dụng trợ lý ảo hoặc chatbot AI để gợi ý các từ khóa chính, hỗ trợ học sinh tự xây dựng sơ đồ tư duy tổng kết về nước và không khí.
	

	7
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2
	
	

	8
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3
	- Tích hợp AI (4.C5.1): Nhận biết AI (qua camera) cần ánh sáng để "nhìn" giống mắt người. Thử nghiệm che camera để HS thấy AI bị hạn chế khi thiếu sáng.
	

	8
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 9: Vai trò của ánh sáng
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2
	
	

	9
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 9: Vai trò của ánh sáng
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3
	- Tích hợp AI (4.A2.1): Trải nghiệm mô hình "Nhà thông minh" sử dụng AI cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh rèm hoặc đèn, giúp bảo vệ thị lực và tiết kiệm điện.
	

	9
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	
	

	10
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp AI (4.C2.1): Nhận biết AI có khả năng phân tích âm thanh. Tìm hiểu cách các nhà khoa học dùng AI để phân loại tiếng kêu của động vật trong rừng để bảo tồn.
	

	10
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết quyền được sống trong môi trường an toàn, tránh tiếng ồn có hại và biết giữ trật tự nơi công cộng.
- Tích hợp AI (4.A2.2): Trải nghiệm tính năng dịch trực tiếp (Live Caption) trên điện thoại để thấy AI hỗ trợ người khiếm thính chuyển đổi âm thanh thành văn bản.
	

	11
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	
	

	
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 3
	- Tích hợp STEM: Âm thanh trong cuộc sống.
	

	12
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp giáo dục sức khỏe: HS biết đo và theo dõi nhiệt độ cơ thể đúng cách; nhận biết số đo nhiệt độ bất thường, báo ngay cho người lớn và không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn.
	

	12
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 12: Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp phòng tránh tai nạn thương tích: HS biết phòng tránh bỏng do nước nóng, vật nóng và các nguồn nhiệt; thực hiện thao tác an toàn, không tự ý chạm vào vật nóng và biết báo người lớn khi có nguy cơ mất an toàn.
	

	13
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.A2.1): Giới thiệu cảm biến nhiệt AI giúp cảnh báo cháy rừng hoặc tự động ngắt điện khi thiết bị gia dụng (bàn là, nồi cơm) quá nóng để bảo vệ an toàn.
	

	13
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp STEM: Dẫn nhiệt
	

	14
	Chủ đề 2:
Năng lượng
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng
	1 tiết
	
	- Tích hợp AI (4.A1.2): So sánh giải thích của AI và bài học thực tế về hiện tượng truyền nhiệt, từ đó rèn luyện tư duy phản biện và kiểm chứng thông tin công nghệ.
	

	14
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 15: Thực vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	
	

	15
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 15: Thực vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp AI (4.A1.1): Xem clip về "Nông nghiệp thông minh" nơi AI phân tích hình ảnh lá cây để cảnh báo nông dân về tình trạng sâu bệnh hoặc thiếu nước.
	

	15
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 15: Thực vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 4
	- Tích hợp BVMT: HS biết chăm sóc cây xanh, không bẻ cành, hái lá; có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của thực vật.
	

	16
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 16: Động vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.C2.1): Tìm hiểu về vòng đeo cổ thông minh sử dụng AI để theo dõi nhu cầu dinh dưỡng, nhịp tim và sức khỏe của vật nuôi hằng ngày.
	

	16
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 16: Động vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	
	

	17
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 16: Động vật cần gì để sống?
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 3
	
	

	17
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.D1.1): Thảo luận và vẽ phác thảo ý tưởng một "Robot chăm sóc thú cưng" hoặc hệ thống tưới cây tự động tích hợp AI giúp làm việc thay con người.
	

	18
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp BVMT: HS biết giữ vệ sinh khu nuôi/trồng, tiết kiệm nước, thu gom rác và chất thải đúng nơi quy định.
	

	18
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Ôn tập đánh giá HKI
	1 tiết
	
	
	

	19
	Chủ đề 3:
Thực vật và động vật
	Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật
	1 tiết
	
	- Tích hợp AI (4.D2.1): Thảo luận về việc con người cần liên tục cập nhật hình ảnh các loài sinh vật mới cho AI để máy không nhận diện nhầm các loài động vật hiếm.
	

	19
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 19: Đặc điểm chung của nấm
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1,2
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS quan sát hình ảnh về các loại nấm từ nguồn GV cung cấp, biết tìm thông tin đơn giản và ghi lại đặc điểm chính.
- Tích hợp AI (4.C5.1): Trải nghiệm công cụ Teachable Machine để dạy máy tính nhận diện và phân biệt 2-3 loại nấm khác nhau qua hình ảnh thực tế.
	

	20
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 19: Đặc điểm chung của nấm
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3
	
	

	20
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm thông tin đơn giản về nấm ăn; biết phân biệt thông tin chính xác, không tự ý ăn nấm lạ theo hình ảnh trên mạng.
	

	21
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp AI (4.C2.1): Sử dụng Chatbot AI để tra cứu giá trị dinh dưỡng của các loại nấm ăn được và gợi ý thực đơn món ăn lành mạnh từ nấm.
	

	21
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2 (mục 1)
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm hình ảnh nấm độc/nấm làm hỏng thực phẩm từ nguồn tin cậy, biết đối chiếu với hướng dẫn của GV.
- Tích hợp AI (4.D2.1): Thảo luận lý do AI vẫn có thể nhận nhầm nấm độc, từ đó hiểu rằng con người cần liên tục nâng cấp dữ liệu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.
	

	22
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2 (mục 2; 3); phần 3
	- Tích hợp KNS: HS nhận biết nguy cơ ngộ độc do nấm lạ/thực phẩm hỏng; biết quyền được bảo vệ sức khỏe và báo người lớn khi nghi ngờ thực phẩm không an toàn.
	

	22
	Chủ đề 4: Nấm
	Bài 22: Ôn tập chủ đề Nấm
	1 tiết
	
	- Tích hợp AI (4.C5.1): Sử dụng ứng dụng AI để phân loại các loại nấm đã học thông qua hình ảnh vẽ tay của học sinh để kiểm tra khả năng học máy của thiết bị.
	

	23
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.B2.1): Giáo dục an toàn số: Biết bảo vệ thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại) khi tham gia các ứng dụng AI theo dõi sức khỏe hoặc tư vấn dinh dưỡng.
	

	23
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	
	

	24
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết quyền được chăm sóc sức khỏe, được ăn uống đủ chất; biết lựa chọn thực phẩm phù hợp để cơ thể phát triển.
- Tích hợp AI (4.A1.2): HS yêu cầu AI gợi ý 3 bữa ăn cân bằng, sau đó đối chiếu với Tháp dinh dưỡng để tự đánh giá tính hợp lý và quyết định thực đơn cuối cùng.
	

	24
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2 (mục: 1; 2)
	- Tích hợp STEM: Ăn uống cân bằng
	

	25
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 2 (mục: 3)
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập thực đơn cân bằng đơn giản bằng bảng/phiếu số theo hướng dẫn của GV.
	

	25
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	
	

	26
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: GV dùng AI/học liệu số gợi ý tình huống về dinh dưỡng; HS kiểm tra, chọn thông tin đúng và nêu cách phòng bệnh.
- Tích hợp AI (4.A1.2): Đóng vai "Bác sĩ số", sử dụng ứng dụng AI giả định để phân tích thực đơn và cảnh báo các thói quen dẫn đến bệnh thừa cân, béo phì.
	

	26
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 3
	
	

	27
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 26: Thực phẩm an toàn
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết quyền được sử dụng thực phẩm an toàn, biết từ chối thực phẩm không bảo đảm vệ sinh và báo người lớn khi phát hiện nguy cơ.
- Tích hợp KNS: HS biết đọc thông tin cần thiết trên bao bì, tránh thực phẩm không rõ nguồn gốc.
- Tích hợp AI (4.C2.1): HS biết AI có thể hỗ trợ quét mã QR, truy xuất nguồn gốc và phân tích hình ảnh để kiểm tra thực phẩm, nhưng con người vẫn phải quan sát, kiểm tra hạn dùng và hỏi người lớn.
	

	27
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 26: Thực phẩm an toàn
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	
	

	28
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 27: Phòng tránh đuối nước
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp AI (4.A2.1): HS nhận biết hệ thống camera AI tại bể bơi có thể hỗ trợ phát hiện sớm người gặp nguy hiểm dưới nước để cảnh báo cứu nạn.
	

	28
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 27: Phòng tránh đuối nước
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 2; 3
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm kiếm thông tin/hình ảnh về nguyên tắc an toàn khi bơi từ nguồn GV cung cấp.
- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS biết chọn thông tin đáng tin cậy, không làm theo video thử thách hoặc hướng dẫn nguy hiểm trên mạng.
	

	29
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe
	2 tiết
	Tiết 1: Phần 1; 2
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS sử dụng bảng/phiếu số đơn giản để hệ thống kiến thức và lập bảng nhắc việc chăm sóc sức khỏe cá nhân.
- Tích hợp AI (4.B2.1): Củng cố quy tắc không chia sẻ bí mật đời tư, thông tin sức khỏe cá nhân cho ứng dụng số; AI chỉ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm rèn luyện sức khỏe.
	

	29
	Chủ đề 5: Con người và sức khỏe
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe
	2 tiết
	Tiết 2: Phần 3; 4
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em có quyền được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ khỏi nguy cơ mất an toàn; đồng thời có trách nhiệm ăn uống lành mạnh, giữ vệ sinh và tuân thủ quy tắc phòng tránh đuối nước.
	

	30
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp BVMT: HS nhận biết các sinh vật phụ thuộc lẫn nhau qua quan hệ thức ăn, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.
- Tích hợp STEM: HS vận dụng kiến thức khoa học, kĩ năng sắp xếp và thiết kế để tạo mô hình chuỗi thức ăn.
	

	30
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2
	- Tích hợp QCN: HS hiểu quyền được sống trong môi trường trong lành, an toàn và trách nhiệm bảo vệ sinh vật, môi trường sống.
- Tích hợp AI (4.D1.1): HS hình thành ý tưởng dùng AI/cảm biến theo dõi số lượng loài để cảnh báo mất cân bằng chuỗi thức ăn.
	

	31
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 3; 4; 5
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS xác định nhu cầu của cá nhân/nhóm và lựa chọn công cụ số đơn giản để lập danh sách, trình bày chuỗi thức ăn phục vụ tự học.
	

	31
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	3 tiết
	Tiết 1: Phần 1
	- Tích hợp BVMT: HS hiểu vai trò của thực vật, hình thành ý thức trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường sống.
	

	32
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	3 tiết
	Tiết 2: Phần 2 (mục 1; 2)
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm hình ảnh sinh vật từ nguồn GV cung cấp, chọn hình phù hợp và sắp xếp thành sơ đồ chuỗi thức ăn.
- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể phân tích ảnh vệ tinh để theo dõi độ phủ xanh, hỗ trợ quản lí rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.
	

	32
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	3 tiết
	Tiết 3: Phần 2 (mục 3; 4)
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS quan sát học liệu số/ảnh do GV cung cấp, chọn lọc và trình bày lại bằng sơ đồ của mình, không sao chép máy móc.
	

	33
	Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường
	Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường
	1 tiết
	Tiết 1
	- Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS quan sát tranh/video, nhận biết thông tin chính và phân biệt thông tin phù hợp với nội dung bài học.
- Tích hợp AI (4.D1.1): HS thiết kế ý tưởng hệ thống AI bảo vệ hệ sinh thái địa phương.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS không bẻ cành, hái hoa, phá tổ chim; biết giữ gìn cảnh quan và yêu thiên nhiên.
	

	33
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	3 tiết
	Tiết 1
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS dùng phiếu/công cụ số đơn giản để hệ thống và ghi kết quả ôn tập.
- Tích hợp AI (4.A3.1): HS hiểu AI tạo câu hỏi hoặc gợi ý có thể sai; con người phải dùng an toàn, kiểm tra và chịu trách nhiệm với đáp án.
	

	34
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	3 tiết
	Tiết 2
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS vận dụng kiến thức khoa học để sống an toàn, tiết kiệm, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên.
	

	34
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Ôn tập và đánh giá cuối năm
	3 tiết
	Tiết 3
	
	

	35
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Tổng kết môn học
	1 tiết
	Tiết 1
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS trình bày sản phẩm học tập yêu thích bằng tranh, sơ đồ hoặc slide đơn giản; biết chọn hình phù hợp, đặt tên tệp và không công khai thông tin cá nhân.
	

	35
	Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm
	Kiểm tra cuối học kì II
	1 tiết
	Tiết 2
	
	





4. MÔN ĐẠO ĐỨC
   Tổng số tiết: 35 tiết/ 35 tuần; Học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết. Số tiết trên tuần: 1 tiết/tuần.
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1: Biết ơn người lao động
	Bài 1: Biết ơn người lao động
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1; 2
	- Tích hợp AI (4.A1.1; 4.C2.1): Mục tiêu: Nhận biết AI là công cụ hỗ trợ người lao động tăng năng suất. Hoạt động: Tìm hiểu về các "người lao động thông minh" (Robot thu hoạch lúa, AI chẩn đoán bệnh) để thấy công nghệ giúp giảm bớt sự vất vả của con người.
	

	2
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 3
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng lời nói và việc làm cụ thể; biết chào hỏi, cảm ơn, giúp đỡ người lao động phù hợp với khả năng.
	

	3
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 1; 2
	- Tích hợp QCN: HS biết người lao động có quyền được tôn trọng; hình thành thái độ biết ơn, lễ phép với người lao động.
	

	4
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập bài 3; 4, vận dụng
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện về người lao động từ nguồn phù hợp; biết ghi nguồn và chọn thông tin tin cậy.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng việc làm cụ thể.
	

	5
	Chủ đề 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
	Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp giáo dục quyền con người: HS nhận biết người gặp khó khăn có quyền được cảm thông, hỗ trợ và không bị phân biệt đối xử; biết giúp đỡ bằng việc làm phù hợp, an toàn.
	

	6
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2
	- Tích hợp AI (4.A2.2): Mục tiêu: Nhận biết AI hỗ trợ người yếu thế để nối dài lòng nhân ái. Hoạt động: Giới thiệu các ứng dụng AI giúp người khiếm thị "nhìn" vật dụng hoặc AI chuyển giọng nói thành văn bản cho người khiếm thính.
- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em/người gặp khó khăn có quyền được bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ và không bị phân biệt đối xử.
	

	7
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 1; 2; 3
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS chia sẻ thông điệp giúp đỡ người khó khăn trên môi trường số một cách lịch sự, không đăng hình ảnh/thông tin riêng tư khi chưa được đồng ý.
	

	8
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập bài 4, vận dụng
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng, biết lan tỏa tinh thần nhân ái trong lớp và cộng đồng.
	

	9
	Chủ đề 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
	Thực hành kĩ năng giữa học kỳ I
	1 tiết
	
	- Tích hợp giáo dục quyền con người: HS củng cố nhận thức về quyền được tôn trọng, quyền được giúp đỡ khi gặp khó khăn, quyền được tham gia việc làm phù hợp và quyền sở hữu tài sản.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS rèn lối sống nhân ái, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm; biết tri ân, sẻ chia, yêu lao động và tôn trọng tài sản của người khác.
	

	10
	Chủ đề 3: Yêu lao động
	Bài 3: Yêu lao động
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp AI (4.A1.2): Mục tiêu: Hiểu AI hỗ trợ làm việc nhưng không thay thế được ý chí của con người. Hoạt động: Thảo luận: AI có thể làm giúp việc nhà lặp đi lặp lại, nhưng sự kiên trì và tự giác trong học tập, lao động của học sinh là điều AI không có được.
	

	11
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS rèn thói quen chăm chỉ, tự giác; biết yêu thương cha mẹ, quý trọng mồ hôi công sức của người lao động và chia sẻ việc nhà phù hợp với khả năng.
	

	12
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 1; 2; 3
	- Tích hợp QCN: HS hiểu trẻ em được bảo vệ khỏi lao động nặng nhọc, độc hại; biết tham gia lao động vừa sức, phù hợp lứa tuổi.
	

	13
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập bài 4, vận dụng
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS rèn tính chăm chỉ, tự giác, yêu lao động; biết giúp đỡ gia đình và tập thể bằng việc làm phù hợp.
	

	14
	Chủ đề 4: Tôn trọng tài sản của người khác
	Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp AI (4.B2.1): Mục tiêu: Nhận thức dữ liệu cá nhân là "tài sản" cần được tôn trọng. Hoạt động: Giáo dục học sinh không tự ý sử dụng tài khoản, mật khẩu hoặc hình ảnh của bạn bè để hỏi AI hoặc đăng tải lên mạng khi chưa được phép.
	

	15
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2
	- Tích hợp năng lực số 4.1.CB1b: HS phân biệt được một số rủi ro đơn giản khi tự ý sử dụng thiết bị, tài khoản, mật khẩu, hình ảnh hoặc dữ liệu của người khác; biết bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân và tôn trọng tài sản số của người khác.
	

	16
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 1, 2, 3, 4; vận dụng
	- Tích hợp QCN: HS hiểu quyền về tài sản và quyền riêng tư; biết xin phép, giữ gìn và không tự ý sử dụng tài sản của người khác.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS thể hiện thái độ trung thực, tôn trọng tài sản của người khác; biết nhắc bạn trả lại đồ, không lấy của rơi làm của riêng.
	

	17
	Chủ đề 4: Tôn trọng tài sản của người khác
	Thực hành kĩ năng cuối học kỳ I
	1 tiết
	
	- Tích hợp giáo dục quyền con người: HS củng cố nhận thức về quyền sở hữu tài sản, quyền được tôn trọng và bổn phận không xâm phạm tài sản của người khác.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS thực hành lối sống trung thực, có trách nhiệm, biết tôn trọng tài sản của người khác qua các tình huống ôn tập cuối học kì I.
	

	18
	Chủ đề 5: Bảo vệ của công
	Bài 5: Bảo vệ của công
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp AI (4.A2.1): Mục tiêu: Biết AI hỗ trợ xã hội bảo vệ các giá trị chung. Hoạt động: Tìm hiểu về hệ thống camera thông minh (AI) tại công viên hoặc thư viện giúp phát hiện các hành vi phá hoại tài sản công để cảnh báo kịp thời.
- Tích hợp ANQP: HS hiểu lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung, công trình công cộng, cây xanh, thiết bị trường lớp; biết không phá hoại, không lãng phí của công.
	

	19
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2. Luyện tập bài 1, 2
	- Tích hợp QCN: HS biết mình có quyền tham gia giữ gìn, bảo vệ của công và có bổn phận giữ gìn tài sản chung của nhà trường, cộng đồng.
	

	20
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 3, 4, vận dụng
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết nhắc nhở mọi người giữ gìn của công, góp phần xây dựng trường lớp văn minh, sạch đẹp.
	

	21
	Chủ đề 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
	Bài 6: Thiết lập quan hệ bạn bè
	2 tiết
	Tiết 1: Khám phá
	- Tích hợp AI (4.A1.2): Mục tiêu: Phân biệt tình bạn thực sự và tương tác mô phỏng của AI. Hoạt động: Thảo luận: Một chatbot AI có thể nói lời ngọt ngào, nhưng nó có thực sự là "bạn" biết buồn vui và sẻ chia như người bạn thật sự không?
	

	22
	
	
	
	Tiết 2: Luyện tập, vận dụng
	- Tích hợp QCN: HS biết quyền được kết bạn, được tôn trọng; giao tiếp với bạn trong nhóm lớp/môi trường số lịch sự, không nói xấu, không chia sẻ thông tin riêng của bạn.
	

	23
	Chủ đề 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
	Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè
	3 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp giáo dục quyền con người: HS có quyền được tôn trọng, được kết bạn, được tham gia hoạt động cùng bạn bè trong môi trường an toàn; không bị phân biệt đối xử, không bị bắt nạt, trêu chọc; biết giữ gìn tình bạn bằng sự quan tâm và tôn trọng.
	

	24
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2. Luyện tập bài 1
	- Tích hợp AI (4.D2.1): Mục tiêu: Sử dụng công nghệ để gắn kết bạn bè một cách trách nhiệm. Hoạt động: Học sinh cùng nhau đánh giá các ứng dụng liên lạc có AI, đề xuất các "quy tắc ứng xử lịch sự" để duy trì tình bạn đẹp trong môi trường số.
- Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ để duy trì tình bạn; không phân biệt đối xử, không cô lập bạn.
	

	25
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 2, 3, 4; vận dụng
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết nhắn tin, trao đổi với bạn trên môi trường số bằng lời lẽ phù hợp; không đăng ảnh, video của bạn khi chưa được đồng ý.
	

	26
	Chủ đề 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
	Thực hành kĩ năng giữa học kỳ II
	1 tiết
	
	- Tích hợp giáo dục quyền con người: HS hiểu mỗi bạn đều có quyền được tôn trọng, được kết bạn, được tham gia hoạt động cùng bạn bè trong môi trường an toàn; không bị trêu chọc, bắt nạt hoặc phân biệt đối xử.
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS rèn lối sống hòa đồng, đoàn kết, biết cảm thông, giúp đỡ bạn; biết xây dựng tập thể lớp thân thiện, an toàn.
	

	27
	Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền
	Bài 8: Quý trọng đồng tiền
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1
	- Tích hợp AI (4.A2.1; 4.C2.1): Mục tiêu: Nhận biết AI hỗ trợ quản lý tài chính thông minh. Hoạt động: Giới thiệu các ứng dụng quản lý chi tiêu sử dụng AI để giúp con người biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý theo điều kiện gia đình.
	

	28
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết quyền về tài sản cá nhân; biết sử dụng tiền đúng mục đích, phù hợp với điều kiện gia đình.
	

	29
	
	
	
	Tiết 3: Khám phá phần 3, 4
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết quý trọng đồng tiền, hiểu công sức lao động tạo ra tiền; có thái độ tiết kiệm, không đua đòi, biết lựa chọn nhu cầu phù hợp với điều kiện gia đình.
	

	30
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập, vận dụng
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập bảng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm; GV có thể dùng AI gợi ý tình huống mua sắm, HS thảo luận và lựa chọn phương án phù hợp.
	

	31
	Chủ đề 8: Quyền và bổn phận của trẻ em
	Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em
	4 tiết
	Tiết 1: Khám phá phần 1 (Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền trẻ em; Hoạt động 2: Tìm hiểu bổn phận trẻ em)
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết một số quyền cơ bản của trẻ em; biết tôn trọng quyền của bản thân, bạn bè và thực hiện bổn phận phù hợp lứa tuổi.
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS xem/quan sát video, tranh ảnh về quyền và bổn phận trẻ em từ nguồn GV cung cấp; biết chọn thông tin phù hợp, không tự ý mở nguồn lạ và không chia sẻ thông tin cá nhân khi học trên môi trường số.
	

	32
	
	
	
	Tiết 2: Khám phá phần 2
	- Tích hợp AI (4.A3.1; 4.B2.1): Mục tiêu: Trẻ em có quyền được an toàn và bảo mật khi dùng AI. Hoạt động: Thảo luận về quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc để bảo vệ bản thân khỏi rủi ro bị lợi dụng.
	

	33
	
	
	
	Tiết 3: Luyện tập bài 1; 2; 3
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường, cộng đồng.
	

	34
	
	
	
	Tiết 4: Luyện tập bài 4, 5; vận dụng
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS tìm câu chuyện về tấm gương thực hiện tốt bổn phận trẻ em, biết chọn nguồn tin cậy và bảo vệ thông tin cá nhân khi chia sẻ.
	

	35
	Chủ đề 8: Quyền và bổn phận của trẻ em
	Thực hành kĩ năng cuối học kỳ II
	1 tiết
	
	
	



5. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Học kỳ 1 (Gồm 54 tiết/18 tuần, mỗi tuần 3 tiết)
Học kỳ 2 (Gồm 51 tiết/17 tuần, mỗi tuần 3 tiết)
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên hoạt động
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	HỌC KÌ I

	1 
	Chủ đề 1: Nhận diện bản thân
	HĐ SHDC: Chào năm học mới
	 3
	
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Em tự hào về bản thân
	
	- Tích hợp QCN: HS biết mỗi em có quyền được tôn trọng đặc điểm riêng, được bày tỏ cảm xúc và được lắng nghe khi giới thiệu về bản thân.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Tự hào thể hiện khả năng của bản thân
	
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS hiểu AI có thể hỗ trợ gợi ý cách trình bày hoặc minh họa ý tưởng, nhưng cảm xúc tự hào và sự lựa chọn hành động tích cực là của chính bản thân các em.
	

	2 
	
	HĐ SHDC: Câu lạc bộ của em
	3
	
	Tuần 5- khối 4

	
	
	HĐ GDTCĐ: Những việc làm đáng tự hào của bản thân
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tự nhận thức, biết ghi nhận việc làm đáng tự hào của bản thân và có kế hoạch phát huy điểm tốt.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Niềm tự hào trong tim
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng chia sẻ cảm xúc tích cực, biết lắng nghe và cổ vũ bạn khi bạn kể về điều đáng tự hào.
	

	3 
	
	HĐ SHDC: Giao lưu tài năng học trò với chủ đề: “Nụ cười lan toả niềm vui”
	3
	
	Tuần 2- khối 3

	
	
	HĐ GDTCĐ: Khả năng điều chỉnh cảm xúc
	
	- Tích hợp QCN: HS biết mình có quyền được bày tỏ cảm xúc, được bảo vệ tinh thần và có trách nhiệm tôn trọng cảm xúc của người khác.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Điều chỉnh cảm xúc
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng điều chỉnh cảm xúc, biết hít thở sâu, suy nghĩ tích cực và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.
	

	4 
	
	HĐ SHDC: Trung thu của em.
	3
	
	Tuần 4- toàn trường

	
	
	HĐ GDTCĐ: Suy nghĩ tích cực
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng suy nghĩ tích cực, biết nhìn sự việc theo hướng lạc quan và lựa chọn lời nói, hành động phù hợp.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Nghĩ tích cực - Sống vui tươi.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tự động viên bản thân, lắng nghe và phản hồi tích cực khi bạn chia sẻ cảm xúc.
	

	5 
	Chủ đề 2: Nếp sống và tư duy khoa học
(Thực hiện trong các Tuần 5-8)
	HĐ SHDC: Ngày hội “Cùng làm cùng vui”
	3
	
	Tuần 7- khối 5

	
	
	HĐ GDTCĐ: Nền nếp sinh hoạt
	
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI/công cụ số có thể hỗ trợ gợi ý cách sắp xếp thời gian biểu nhưng bản thân cần tự lựa chọn cho phù hợp.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Giúp nhau thực hiện nền nếp sinh hoạt.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng quản lí thời gian, biết phản hồi kết quả thực hiện và điều chỉnh nền nếp sinh hoạt.
	

	6 
	Chủ đề 2: Nếp sống và tư duy khoa học
	HĐ SHDC: Cuộc phiêu lưu của sách, bút
	3
	
	Tuần 3- khối 1

	
	
	HĐ GDTCĐ: Kĩ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết đặt câu hỏi để tìm thông tin, chọn nguồn phù hợp và bước đầu ghi chép thông tin cần thiết.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Rèn luyện tư duy khoa học.
	
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS biết AI/chatbot có thể gợi ý câu hỏi hoặc ý tưởng sơ đồ tư duy, nhưng cần kiểm tra và trình bày bằng hiểu biết của mình.
	

	7
	
	HĐ SHDC: Hội chợ đồ tái chế
	3
	
	Tuần 20 - khối 2

	
	
	HĐ GDTCĐ: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân
	
	- Tích hợp AI (4.C2.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ phân loại thông tin, từ đó liên hệ cách phân loại hoạt động cá nhân theo tiêu chí rõ ràng.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Triển lãm sơ đồ tư duy.
	
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS biết dùng sơ đồ tư duy/công cụ số để trình bày thời gian biểu, biết chia sẻ sản phẩm an toàn, văn minh.
	

	8
	
	HĐ SHDC: Ngày hội STEM
	3
	
	Tuần 30- khối 4

	
	
	HĐ GDTCĐ: Nếp sống khoa học
	
	- Tích hợp AI (4.C5.1): HS nhận biết AI/công cụ số có thể hỗ trợ trực quan hóa kế hoạch hành động, nhưng cần tự đặt mục tiêu và tự chịu trách nhiệm thực hiện.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tự đánh giá, biết nhìn lại quá trình rèn luyện tư duy khoa học và điều chỉnh hành động.
	

	9
	Chủ đề 3: Yêu trường- mến lớp
(Thực hiện trong các Tuần 9- 12)
	HĐ SHDC: Góc đọc xanh
	
	
	Tuần 31 TPT + HS+GV

	
	
	HĐ GDTCĐ: Thực trạng vệ sinh trường - lớp
	
	- Tích hợp QCN: HS hiểu quyền được nêu ý kiến, tham gia bàn bạc, thống nhất trong nhóm và tôn trọng ý kiến khác biệt.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Khảo sát thực trạng vệ sinh trường - lớp .
	
	- Tích hợp BVMT: HS nhận biết trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trường, lớp và đề xuất biện pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
	

	10
	Chủ đề 3: Yêu trường- mến lớp
	HĐ SHDC: Mái trường thân yêu.
	3
	
	Tuần 11 GVMT- khối 3

	
	
	HĐ GDTCĐ: Giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp.
	
	- Tích hợp BVMT: HS biết lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Hành động giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp.
	
	- Tích hợp AI (4.D1.1): HS hình thành ý tưởng dùng AI/công cụ số để đề xuất sáng kiến giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
	

	11
	
	HĐ SHDC: Đội viên cùng tiến.
	3
	
	Tuần 33 - khối 5

	
	
	HĐ GDTCĐ: Tình bạn
	
	- Tích hợp QCN: HĐ2: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật). - Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Cam kết tình bạn.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng xây dựng cam kết tình bạn, biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và thực hiện lời hứa trong quan hệ bạn bè.
	

	12
	
	HĐ SHDC: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
	3
	
	Tuần 12 – GV+ HS

	
	
	HĐ GDTCĐ: Thông điệp yêu thương.
	
	- Tích hợp QCN: HĐ1: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật).
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS tìm bài hát, bài thơ, hình ảnh về 20/11 từ nguồn phù hợp và trình bày lời chúc bằng sản phẩm số đơn giản.
	

	13
	Chủ đề 4: Tự lực thực hiện nhiệm vụ
(Thực hiện trong các Tuần 13 - 16)
	HĐ SHDC: Tự học - Tự làm.
	3
	- Tích hợp AI (4.A1.2): Mục tiêu: Hiểu AI hỗ trợ nhưng không thay thế tư duy sáng tạo. Hoạt động: Thảo luận về việc dùng AI để gợi ý dàn ý bài viết, nhưng HS phải tự mình suy nghĩ và hoàn thiện bài để phát triển năng lực bản thân.
	Tuần 13 - khối 2

	
	
	HĐ GDTCĐ: Chủ động lập kế hoạch.
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bằng bảng/phiếu số đơn giản, theo dõi tiến độ và tự đánh giá kết quả.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ đọc sách
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng chủ động thực hiện nhiệm vụ đọc sách, biết tự theo dõi tiến độ, chia sẻ khó khăn và điều chỉnh cách làm để hoàn thành nhiệm vụ.
	

	14
	Chủ đề 4: Tự lực thực hiện nhiệm vụ
	HĐ SHDC: Kế hoạch hoạt động tại thư viện.
	3
	
	Tuần 9 – Thư viện

	
	
	HĐ GDTCĐ: Luyện tập giới thiệu sách.
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS biết tìm kiếm thông tin về cuốn sách, tác giả, nội dung giới thiệu từ nguồn phù hợp; biết chọn lọc ý chính để trình bày.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng hợp tác, phân công nhiệm vụ, hỗ trợ bạn trong nhóm và cùng chịu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ giới thiệu sách.
	

	15
	
	HĐ SHDC: Gìn giữ nét đẹp, tâm hồn học trò.
	3
	
	Tuần 15 - khối 5

	
	
	HĐ GDTCĐ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà
	
	- Tích hợp KNS: Rèn kĩ năng tự giác phục vụ bản thân với những công việc phù hợp cả ở lớp và ở nhà.
- Tích hợp AI (4.A1.1): Mục tiêu: Nhận biết AI hỗ trợ công việc gia đình. Hoạt động: Quan sát cách robot hút bụi (AI) vận hành và thảo luận những việc nhà nào con người vẫn cần làm (như gấp quần áo, dọn bát) mà máy chưa thay thế được.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Đánh giá về khả năng tự lực
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tự đánh giá khả năng tự lực, biết nhận ra điểm mạnh, điểm cần cố gắng và đề xuất cách khắc phục phù hợp.
	

	16
	
	HĐ SHDC: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12
	3
	- Tích hợp ANQP: HS hiểu ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, biết kính trọng và học tập phẩm chất kỉ luật, trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ.
	Tuần 16 - TPT

	
	
	HĐ GDTCĐ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường
	
	- Tích hợp KNS: Rèn kĩ năng tự giác phục vụ bản thân với những công việc phù hợp cả ở lớp và ở nhà.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Vượt khó và sáng tạo.
	
	- Tích hợp STEM: Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì I
	

	17
	Chủ đề 5: Mái ấm gia đình
(Thực hiện trong các Tuần 17 - 18)
	HĐ SHDC: Kỉ niệm gia đình.
	3
	
	Tuần 18 - khối 3

	
	
	HĐ GDTCĐ: Gắn kết yêu thương.
	
	- Tích hợp QCN: HĐ 1: Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Ngày cuối tuần yêu thương.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng lập kế hoạch cho ngày cuối tuần yêu thương, biết trao đổi với người thân và lựa chọn hoạt động gắn kết phù hợp.
	

	18
	Chủ đề 5: Mái ấm gia đình
	HĐ SHDC: Biết ơn người thân.
	3
	
	Tuần 22 - khối 5

	
	
	HĐ GDTCĐ: Đồng hành bên nhau.
	
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng: đạo đức – lối sống: Giúp HS chăm học, tự giác làm việc tốt, yêu thương và gắn kết gia đình để trở thành người có ích.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Những khoảnh khắc hạnh phúc.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng chia sẻ cảm xúc tích cực, biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc trong gia đình và thể hiện tình yêu thương bằng lời nói, việc làm cụ thể.
	

	HỌC KÌ II

	19
	Chủ đề 5: Mái ấm gia đình
	HĐ SHDC: Đón Tết bên người thân
	3
	- Tích hợp QCN: HS biết quyền được sống trong gia đình, được yêu thương; biết trân trọng, chia sẻ việc nhà và giữ gìn truyền thống gia đình ngày Tết.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm bằng bảng đơn giản; biết so sánh giá và lựa chọn nhu cầu phù hợp.
- Tích hợp AI (4.A2.1): Mục tiêu: AI giúp cuộc sống tốt đẹp và tiện nghi hơn. Hoạt động: Giới thiệu các ứng dụng quản lý tài chính (AI) giúp con người phân tích khoản thu/chi để đưa ra lời khuyên tiết kiệm hiệu quả.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Lựa chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể”
	
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết cân nhắc khi chi tiêu, không đua đòi; biết tiết kiệm để chia sẻ với gia đình và cộng đồng.
	

	20
	
	HĐ SHDC: Chào xuân mới
	3
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS yêu quý nét đẹp ngày Tết, biết giữ gìn truyền thống văn hóa và ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động tập thể.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập sơ đồ các khoản thu - chi trong gia đình; GV có thể dùng AI gợi ý tình huống mua sắm để HS thảo luận cách chi tiêu tiết kiệm.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Mua sắm thông minh
	
	- Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết kiểm tra thông tin giá, nguồn gốc sản phẩm; không mua hàng theo quảng cáo không rõ nguồn trên mạng.
	

	21
	Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại
	HĐ SHDC: Khỏe thể chất - Mạnh tinh thần
	3
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết quyền được bảo vệ an toàn về thân thể, tinh thần; biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Hành vi xâm hại trẻ em
	
	- Tích hợp ANQP: HS nhận diện hành vi xâm hại trẻ em; biết nói “không”, rời khỏi nơi nguy hiểm và báo người lớn tin cậy/tổng đài 111.
- Tích hợp AI (4.A3.1): Mục tiêu: Con người quyết định khi dùng AI vì sự an toàn. Hoạt động: Tìm hiểu về camera an ninh tích hợp AI phát hiện hành vi lạ, đồng thời nhấn mạnh HS phải tự bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng để tránh bị lợi dụng.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em
	
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS nhận biết rủi ro khi nhận tin nhắn, hình ảnh, lời mời lạ trên mạng; không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư.
	

	22
	
	HĐ SHDC: Sống an toàn, lành mạnh
	3
	- Tích hợp QCN: HS biết quyền được sống an toàn, biết bảo vệ bản thân và tôn trọng ranh giới cá nhân của người khác.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Hành vi xâm hại thân thể
	
	- Tích hợp QCN: HS nhận diện nguy cơ xâm hại thân thể, biết cách tránh xa, kêu cứu và kể lại sự việc với người lớn tin cậy.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Phòng tránh bị xâm hại
	
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS biết không làm theo lời rủ rê gặp mặt người lạ qua mạng; biết báo người lớn khi gặp nội dung khiến em lo sợ.
	

	23
	
	HĐ SHDC: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	3
	- Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng phụ nữ, bạn nữ; ứng xử lịch sự, không trêu chọc, xúc phạm người khác.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Hành vi xâm hại tinh thần
	
	- Tích hợp QCN: HS nhận diện lời nói/hành vi làm tổn thương tinh thần; biết chia sẻ cảm xúc và tìm sự giúp đỡ khi bị bắt nạt, cô lập.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Chia sẻ những điều khó nói
	
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a, 4.1.CB1b: HS biết chọn kênh chia sẻ an toàn, lịch sự; không gửi/lan truyền nội dung gây tổn thương bạn.
	

	24
	
	HĐ SHDC: Tự bảo vệ bản thân
	3
	- Tích hợp ANQP: HS biết các bước tự bảo vệ: nhận diện nguy cơ, từ chối, rời khỏi, kêu cứu, báo người lớn tin cậy.
- Tích hợp AI (4.B2.1): Mục tiêu: Biết rủi ro khi chia sẻ thông tin cá nhân cho AI. Hoạt động: Đóng vai tình huống xử lý khi một ứng dụng AI yêu cầu chia sẻ ảnh riêng tư hoặc mật khẩu để được "tặng quà".
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Hành vi xâm hại tình dục
	
	- Tích hợp QCN: HS nhận diện vùng riêng tư, hành vi không an toàn; biết không giữ bí mật xấu và báo ngay cho người lớn tin cậy.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Phòng tránh bị xâm hại tình dục
	
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS biết phòng tránh rủi ro xâm hại trên môi trường số; không gửi ảnh riêng tư, không trả lời người lạ hỏi thông tin cá nhân.
	

	25
	Chủ đề 7: Kết nối cộng đồng
	HĐ SHDC: Ngày hội truyền thống quê em
	3
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tự hào truyền thống quê hương, tôn trọng di tích, lễ hội và tham gia hoạt động tập thể văn minh; biết giới thiệu, lan tỏa nét đẹp truyền thống bằng lời nói, việc làm phù hợp.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Kết nối những người sống quanh em
	
	- Tích hợp QCN: HS biết quyền được tham gia hoạt động cộng đồng; trao đổi, mời gọi bạn bè và người xung quanh tham gia hoạt động bằng lời nói/thông điệp số lịch sự, tôn trọng.
- Tích hợp AI (4.A2.2): HS nhận biết cách AI có thể giúp kết nối và hỗ trợ những người yếu thế trong cộng đồng. Gợi ý hoạt động: GV giới thiệu ứng dụng Google Dịch/Live Transcribe hoặc công cụ chuyển giọng nói thành văn bản để hỗ trợ giao tiếp, chia sẻ thông tin trong hoạt động cộng đồng; HS thảo luận cách sử dụng có trách nhiệm, không phụ thuộc máy móc và luôn kiểm tra lại thông tin.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Cộng đồng cùng hành động
	
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và BVMT: HS lập kế hoạch việc làm vừa sức như dọn vệ sinh, góp sách, giúp người khó khăn, chăm sóc cây xanh để xây dựng cộng đồng văn minh, xanh, sạch, đẹp; biết đoàn kết, nhân ái và có trách nhiệm với môi trường sống xung quanh.
	

	26
	
	HĐ SHDC: Hoạt động về chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”
	3
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng: HS biết tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; bồi dưỡng lòng biết ơn và trách nhiệm với quê hương.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Đền ơn đáp nghĩa
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm hiểu thông tin về hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương từ nguồn đáng tin cậy, ghi nội dung chính.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Uống nước nhớ nguồn
	
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết tri ân thế hệ đi trước, thực hiện việc làm phù hợp để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn.
	

	27
	
	HĐ SHDC: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng
	3
	- Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng, giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật; ứng xử nhân ái nơi công cộng.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Ứng xử có văn hóa
	
	- Tích hợp QCN: HS biết ứng xử lịch sự, xếp hàng, giữ vệ sinh, không xâm phạm tài sản và không làm ảnh hưởng đến người khác nơi công cộng.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Cộng đồng văn minh
	
	- Tích hợp NLS 2.3.CB1a: HS viết/thể hiện thông điệp ứng xử văn minh trong cộng đồng bằng poster hoặc công cụ số đơn giản.
	

	28
	Chủ đề 8: Quê hương em tươi đẹp
(Thực hiện trong các Tuần 28- 31)
	HĐ SHDC: Quê hương em tươi đẹp
	3
	
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Xây dựng hành trình trải nghiệm.
	
	- Tích hợp AI (4.C2.1): Mục tiêu: Trình bày ứng dụng AI trong đời sống và giao thông. Hoạt động: Sử dụng AI để lập kế hoạch cho một chuyến du lịch địa phương (đường đi, thời tiết, địa điểm nổi bật).
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Hành trình trải nghiệm.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng lập hành trình trải nghiệm, biết chuẩn bị thông tin, phân công nhiệm vụ và chia sẻ cảm nhận sau hoạt động.
	

	29
	Chủ đề 8: Quê hương em tươi đẹp
	HĐ SHDC: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	3
	
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em.
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm thông tin/hình ảnh cảnh quan quê hương từ nguồn đáng tin cậy; biết giới thiệu và đề xuất cách bảo vệ cảnh quan.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
	
	- Tích hợp GDĐP: CĐ2 - HĐ Khám phá (trang 11): HS biết cảnh đẹp đầm Ao Châu của Phú Thọ, từ đó thêm yêu quê hương và có ý thức giới thiệu cảnh quan địa phương.
	

	30
	
	HĐ SHDC: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương
	3
	GDĐP: CĐ2
(trang 11): HS có ý thức góp phần chăm sóc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.
	
	- Tích hợp BVMT: HS biết khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương, nhận diện điểm cần chăm sóc, bảo vệ và đề xuất việc làm phù hợp để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tổng hợp kết quả khảo sát, trình bày nhận xét rõ ràng, lắng nghe góp ý và thống nhất biện pháp cải thiện cảnh quan địa phương.
	

	31
	
	HĐ SHDC: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường
	3
	- Tích hợp BVMT: HS biết quyền sống trong môi trường trong lành và trách nhiệm tham gia bảo vệ cảnh quan địa phương.
- Tích hợp AI (4.A2.1): Mục tiêu: AI bảo vệ môi trường vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoạt động: Xem video về cách AI giám sát độ phủ rừng và phát hiện cháy rừng sớm để bảo vệ "lá phổi xanh" của quê hương.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	
	- Tích hợp BVMT: HS biết lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; có ý thức giữ gìn cây xanh, nguồn nước, không xả rác và nhắc bạn cùng thực hiện.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng thực hiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối hợp nhóm và tự đánh giá kết quả chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	

	32
	Chủ đề 9: Trải nghiệm nghề truyền thống.
(Thực hiện trong các Tuần 32- 35)
	HĐ SHDC: Thế giới nghề nghiệp quanh em
	3
	- Tích hợp AI (4.A2.2): Mục tiêu: Nhận biết AI hỗ trợ người lao động. Hoạt động: Tìm hiểu cách AI hỗ trợ bác sĩ (y tế), kỹ sư (giao thông) và nông dân (nông nghiệp) để thấy AI làm thay đổi thế giới nghề nghiệp.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Nghề truyền thống.
	
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm thông tin về nghề truyền thống ở địa phương, ghi nguồn và chọn nội dung phù hợp để chia sẻ.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Theo dấu nghệ nhân.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng quan sát, phỏng vấn, ghi chép thông tin khi tìm hiểu nghệ nhân; biết thể hiện thái độ kính trọng người lao động và nghề truyền thống.
	

	33
	Chủ đề 9: Trải nghiệm nghề truyền thống.
	HĐ SHDC: Ngày hội “Nghệ nhân tương lai”
	3
	
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Khéo tay, thạo việc.
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng khéo léo, kiên trì, hợp tác khi thực hành sản phẩm nghề truyền thống; biết giữ an toàn và trân trọng thành quả lao động.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương.
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS biết chụp ảnh, ghi chú hoặc trình bày sản phẩm nghề truyền thống bằng công cụ số đơn giản; chọn thông tin phù hợp và chia sẻ văn minh.
	

	34
	
	HĐ SHDC: Kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.
	3
	
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân”
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS tạo hồ sơ/triển lãm “Theo dấu nghệ nhân” bằng tranh, ảnh, sơ đồ hoặc slide; GV có thể dùng AI gợi ý bố cục sản phẩm đã kiểm duyệt.
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân”
	
	- Tích hợp KNS: HS rèn kĩ năng tổng kết, tự đánh giá quá trình theo dấu nghệ nhân, biết nêu điều học được và đề xuất việc làm để giữ gìn nghề truyền thống.
	

	35
	
	HĐ SHDC: Kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ. (tiếp theo)
+ Lễ tổng kết năm học
	3
	- Tích hợp AI (4.D2.1): Mục tiêu: Nhận thức con người cần liên tục đánh giá và nâng cấp AI. Hoạt động: Hoàn thiện "Hồ sơ trải nghiệm AI": HS đánh giá công cụ AI nào mình thấy hữu ích nhất trong năm và đề xuất một điểm cần cải tiến để nó phục vụ HS tốt hơn.
	

	
	
	HĐ GDTCĐ: Hồ sơ trải nghiệm.
	
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS hoàn thiện hồ sơ trải nghiệm bằng sản phẩm số đơn giản, biết chọn hình ảnh phù hợp và bảo vệ thông tin cá nhân.
- Tích hợp STEM: Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì II
	

	
	
	HĐ SHL: CĐ: Chia sẻ yêu thương.
	
	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết chia sẻ yêu thương, tri ân thầy cô, bạn bè và cộng đồng; hình thành lối sống nhân ái, trách nhiệm sau một năm học.
	





6. MÔN CÔNG NGHỆ
Tổng số tiết: 35 tiết. Học kì I: 18 tiết; Học kì II: 17 tiết. Số tiết trên tuần 1 tiết/tuần.
	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học (số tiết)
	Tiết học/ nội dung
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	1
	HOA VÀ CÂY CẢNH TRONG ĐỜI SỐNG
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (3 tiết)
	Tiết 1: Trang trí cảnh quan
	- Tích hợp AI (4.C2.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ nhận diện, gọi tên và phân loại hoa, cây cảnh qua hình ảnh. GV giới thiệu công cụ Google Lens hoặc Canva/ChatGPT đã kiểm duyệt để HS thấy công nghệ chỉ hỗ trợ gợi ý, còn HS phải quan sát, đối chiếu với SGK và nêu nhận xét bằng hiểu biết của mình.
	

	2
	
	
	Tiết 2: Làm sạch không khí
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS quan sát hình ảnh, video về cây có khả năng làm sạch không khí từ nguồn GV cung cấp; biết chọn thông tin phù hợp, không tự ý mở đường dẫn lạ khi tìm hiểu thêm về cây xanh.
	

	3
	
	
	Tiết 3: Cung cấp oxygen; thể hiện tình cảm; luyện tập, vận dụng
	- Tích hợp BVMT: HS hiểu hoa, cây cảnh góp phần tạo oxygen, làm đẹp cảnh quan và bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên; biết trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa, cây cảnh ở gia đình, lớp học và trường học để giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.
	

	4
	
	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (3 tiết)
	Tiết 1: Hoa hồng; hoa đào
	- Tích hợp AI (4.A1.1; 4.C2.1): HS nhận biết AI có thể hỗ trợ phân biệt một số loài hoa qua màu sắc, lá, thân, hoa; GV hướng dẫn HS quan sát hình ảnh hoa hồng, hoa đào trên học liệu số đã kiểm duyệt và đối chiếu với đặc điểm trong SGK.
	

	5
	
	
	Tiết 2: Hoa mai; hoa sen
	- Tích hợp QPAN: HS trân trọng những loài hoa gắn với ngày Tết, quê hương và biểu tượng văn hóa Việt Nam; qua hoa mai, hoa sen bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ nét đẹp truyền thống.
	

	6
	
	
	Tiết 3: Một số loại cây cảnh phổ biến
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS tìm hình ảnh một số loài cây cảnh phổ biến từ nguồn GV giới thiệu; biết gọi tên, nêu đặc điểm nhận biết đơn giản và không chia sẻ hình ảnh, thông tin từ nguồn chưa kiểm chứng.
	

	7
	TRỒNG HOA VÀ CÂY CẢNH TRONG CHẬU
	Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Tiết 1: Vật liệu trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	- Tích hợp AI (4.D1.1): HS hình thành ý tưởng về chậu cây thông minh; thảo luận cách cảm biến/AI có thể báo khi đất khô hoặc thiếu ánh sáng, từ đó hiểu công nghệ hỗ trợ con người chăm sóc cây hiệu quả hơn.
	

	8
	
	
	Tiết 2: Dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	- Tích hợp KNS: HS biết lựa chọn và sử dụng dụng cụ trồng cây đúng cách; giữ an toàn khi dùng kéo, xẻng nhỏ, bình tưới; sắp xếp dụng cụ gọn gàng sau khi thực hành.
	

	9
	
	
	Tiết 3: Lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS xem hướng dẫn sử dụng dụng cụ trên học liệu số do GV cung cấp; nhận biết nguy cơ mất an toàn, thực hành theo đúng quy trình và không tự ý làm theo video lạ.
	

	10
	
	Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu hạt giống và quy trình gieo hạt
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS biết AI có thể hỗ trợ robot gieo hạt tự động xác định khoảng cách, độ sâu gieo hạt; từ đó hiểu con người vẫn cần kiểm tra loại hạt, đất trồng và điều kiện thực tế.
	

	11
	
	
	Tiết 2: Thực hành gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	- Tích hợp BVMT: HS thực hành gieo hạt đúng cách, dùng đất và nước tiết kiệm, giữ vệ sinh khu vực thực hành, thu gom rác sau khi gieo hạt và có ý thức bảo vệ mầm cây.
	

	12
	
	
	Tiết 3: Theo dõi, chăm sóc sau gieo hạt
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập bảng theo dõi quá trình nảy mầm, thời gian tưới nước và sự thay đổi của cây; biết ghi chép thông tin đơn giản để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.
	

	13
	
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu quy trình trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	- Tích hợp STEM: HS vận dụng kiến thức về vật liệu, dụng cụ, đất, nước và cây giống để thiết kế chậu hoa/cây cảnh mini phù hợp, an toàn, đẹp mắt và tiết kiệm vật liệu.
	

	14
	
	
	Tiết 2: Thực hành trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	- Tích hợp AI (4.A2.1): HS tìm hiểu hệ thống tưới cây tự động dựa trên cảm biến/AI; biết AI có thể gợi ý thời điểm tưới nhưng con người cần quan sát cây, đất và thời tiết để quyết định phù hợp.
	

	15
	
	
	Tiết 3: Đánh giá sản phẩm và chăm sóc sau trồng
	- Tích hợp BVMT: HS biết trồng cây đúng kĩ thuật, sử dụng nước vừa đủ, giữ gìn cảnh quan xanh trong trường và ở nhà; yêu lao động, không làm hư cây sau khi trồng.
	

	16
	
	Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (3 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc hoa, cây cảnh
	- Tích hợp AI (4.A1.2): HS hiểu AI có thể đo độ ẩm, gợi ý tưới nước nhưng không thay thế hoàn toàn sự quan sát của con người; HS cần kiểm chứng bằng việc quan sát lá, đất, thân cây.
	

	17
	
	
	Tiết 2: Các công việc chăm sóc hoa, cây cảnh
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS lập bảng theo dõi việc tưới nước, bón phân, bắt sâu, cắt tỉa theo ngày/tuần; biết ghi thông tin ngắn gọn, rõ ràng để chăm sóc cây đúng hơn.
	

	18
	
	
	Tiết 3: Thực hành chăm sóc, đánh giá và vận dụng
	- Tích hợp BVMT: HS biết chăm sóc hoa, cây cảnh bằng lượng nước/phân bón vừa đủ, thu gom rác sau khi thực hành, không bẻ cành, ngắt lá và góp phần bảo vệ môi trường xanh.
	

	19
	ÔN TẬP, KIỂM TRA
	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)
	Tiết 1: Ôn tập
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS hệ thống kiến thức về hoa, cây cảnh bằng bảng/sơ đồ đơn giản; biết chọn hình ảnh minh họa từ nguồn GV cung cấp và ghi chú ngắn gọn.
	

	20
	
	
	Tiết 2: Kiểm tra
	- Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS biết bảo quản bài làm, không trao đổi đáp án bằng thiết bị số; thực hiện kiểm tra trung thực, an toàn và đúng quy định.
	

	21
	








LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (2 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	- Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS quan sát video/hình ảnh hướng dẫn bộ lắp ghép từ nguồn GV cung cấp; nhận biết nguy cơ khi dùng chi tiết nhỏ, dụng cụ sắc nhọn và biết thực hiện an toàn.
	

	22
	
	
	Tiết 2: Sử dụng bộ lắp ghép và thực hành an toàn
	- Tích hợp AI (4.C5.1): HS làm quen tư duy thuật toán qua việc lắp ghép theo thứ tự các bước; so sánh với cách AI/máy móc thực hiện nhiệm vụ theo quy trình đã được hướng dẫn.
	

	23
	
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (2 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu mô hình bập bênh
	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS quan sát video/hình ảnh mô hình bập bênh từ nguồn GV giới thiệu; nhận biết các bộ phận chính trước khi lắp và không tự ý truy cập nguồn lạ.
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	Tiết 2: Thực hành lắp ghép và đánh giá mô hình bập bênh
	- Tích hợp AI (4.D2.1): HS thảo luận ý tưởng nếu muốn bập bênh tự cân bằng cho hai vật có khối lượng khác nhau, AI cần thu thập dữ liệu gì để điều chỉnh; từ đó hiểu con người cải tiến công nghệ dựa trên nhu cầu thực tế.
	

	25
	
	Bài 9: Lắp ghép mô hình rô-bốt (3 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu mô hình rô-bốt
	- Tích hợp AI (4.C5.1; 4.C2.1): HS phân biệt mô hình rô-bốt lắp ghép cơ học với rô-bốt AI thật sự; hiểu rô-bốt AI có thể nhận dữ liệu, học hỏi và phản hồi, còn mô hình lắp ghép hoạt động theo cơ cấu đơn giản.
	

	26
	
	
	Tiết 2: Thực hành lắp ghép rô-bốt theo quy trình
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS quan sát sơ đồ/hình ảnh hướng dẫn lắp rô-bốt trên học liệu số do GV cung cấp; biết làm theo thứ tự các bước và kiểm tra sản phẩm an toàn.
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	Tiết 3: Hoàn thiện, đánh giá và vận dụng mô hình rô-bốt
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 3.2.CB1a: HS quan sát mẫu rô-bốt từ học liệu số/AI đã kiểm duyệt, biết sáng tạo chi tiết nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, an toàn và trình bày sản phẩm rõ ràng.
	

	28
	LÀM ĐỒ CHƠI DÂN GIAN
	Bài 10: Đồ chơi dân gian (2 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu đồ chơi dân gian
	- Tích hợp AI (4.A2.2): HS tìm hiểu cách AI có thể hỗ trợ lưu giữ, dịch và giới thiệu hướng dẫn làm đồ chơi dân gian với bạn bè quốc tế; đồng thời hiểu giá trị văn hóa truyền thống do con người gìn giữ.
	

	29
	
	
	Tiết 2: Thực hành và chia sẻ về đồ chơi dân gian
	- Tích hợp QCN: HS nhận biết trẻ em có quyền được vui chơi lành mạnh; biết trân trọng trò chơi dân gian, chơi an toàn, hợp tác với bạn và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
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	Bài 11: Làm đèn lồng (2 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu đèn lồng và chuẩn bị vật liệu
	- Tích hợp BVMT: HS ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế an toàn, dùng vừa đủ giấy, dây, que; biết thu gom vụn giấy, vỏ hộp sau khi thực hành để giữ lớp học sạch đẹp.
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	Tiết 2: Thực hành làm và giới thiệu sản phẩm đèn lồng
	- Tích hợp AI (4.A1.2) và NLS 5.2.CB1a: GV có thể cho HS tham khảo mẫu trang trí đèn lồng do AI gợi ý đã kiểm duyệt; HS tự chọn lọc ý tưởng, tự tay làm sản phẩm và ghi/chụp lại quy trình bằng bảng hoặc tranh đơn giản.
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	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (2 tiết)
	Tiết 1: Tìm hiểu nguyên lí và chuẩn bị làm chuồn chuồn thăng bằng
	- Tích hợp AI (4.A1.1): HS nhận biết AI có thể gợi ý hình dạng, màu sắc sản phẩm thủ công; GV giới thiệu mẫu chuồn chuồn thăng bằng đã kiểm duyệt, HS chọn lọc ý tưởng và tự làm sản phẩm.
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	Tiết 2: Thực hành, thử nghiệm và đánh giá chuồn chuồn thăng bằng
	- Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS quan sát mẫu chuồn chuồn thăng bằng từ học liệu số/AI đã kiểm duyệt, điều chỉnh vật liệu và trình bày cách làm an toàn, sáng tạo.
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	ÔN TẬP, KIỂM TRA
	Ôn tập, kiểm tra (2 tiết)
	Tiết 1: Ôn tập
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS hệ thống sản phẩm công nghệ đã học bằng bảng hoặc sơ đồ số đơn giản, nêu được vật liệu, dụng cụ, các bước thực hiện và lưu ý an toàn.
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	Tiết 2: Kiểm tra
	- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS tự rà soát sản phẩm, quy trình thực hành bằng bảng kiểm đơn giản; biết trình bày kết quả rõ ràng, trung thực và an toàn.
	





7. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Tổng số tiết: 70 tiết/35 tuần; 2 tiết/tuần. Kế hoạch đã điều chỉnh: gộp Bài 23 tiết 3 và tiết 4 thành Bài 23 tiết 3; chuyển Bài 24 tiết 1 lên tuần 31; các tiết sau điều chỉnh PPCT tương ứng, không thêm tích hợp ngoài KHBD.

	Tuần
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có)
	Ghi chú

	1
	Mở đầu
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 1)
	1
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: Khai thác bản đồ Việt Nam, lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng để giáo dục lòng yêu nước, ý thức học đúng, nói đúng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xác định vị trí Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ.
Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS quan sát bản đồ số/hình ảnh số theo hướng dẫn của GV; nhận biết thông tin cần tìm, không nhập thông tin cá nhân khi sử dụng học liệu số.
	

	
	
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 2)
	2
	1 tiết
	Tích hợp AI 4.A1.2: GV sử dụng Canva AI/ChatGPT/Gemini để tạo khung sơ đồ tư duy, câu hỏi gợi ý và phiếu phân hóa đã kiểm duyệt; HS dùng gợi ý để tự hoàn thiện sản phẩm, ghi lại điều cần sửa, không sao chép nguyên văn.
	

	2
	Địa phương em
	Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em (Tiết 1)
	3
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam mới để xác định vị trí địa phương, nhận biết địa danh sau sáp nhập và bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ địa phương.
	

	
	
	Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em (Tiết 2)
	4
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm thông tin cơ bản về địa phương từ nguồn GV giới thiệu; ghi nguồn, chọn lọc thông tin phù hợp và không chia sẻ dữ liệu cá nhân.
	

	3
	
	Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (Tiết 1)
	5
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS tự hào, biết ơn các thế hệ đi trước; có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của địa phương.
	

	
	
	Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (Tiết 2)
	6
	1 tiết
	Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS trình bày ngắn gọn một di tích, lễ hội hoặc nhân vật địa phương bằng tranh, sơ đồ hoặc slide đơn giản.
Tích hợp STEM: Tạo bài trình chiếu giới thiệu lịch sử văn hoá truyền thống của địa phương.
	

	4
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 1)
	7
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS nhận biết vị trí vùng biên giới phía Bắc; hình thành ý thức yêu quê hương, tôn trọng cột mốc, đường biên, chủ quyền lãnh thổ.
	

	
	
	Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 2)
	8
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS biết vai trò của rừng đầu nguồn, nguồn nước; có ý thức phòng tránh thiên tai, bảo vệ cảnh quan miền núi.
	

	5
	
	Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 3)
	9
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS sử dụng lược đồ/bản đồ số do GV cung cấp để xác định vị trí, địa hình, sông ngòi của vùng; biết đọc chú giải và không tự ý truy cập nguồn lạ.
	

	
	
	Bài 5. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 1)
	10
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS tôn trọng sự đa dạng dân tộc, bình đẳng giữa các cộng đồng; không kì thị phong tục, trang phục, tiếng nói.
Tích hợp AI 4.C2.1: HS hiểu cách AI hỗ trợ quản lý ruộng bậc thang, phát hiện sâu bệnh hoặc vận hành nhà máy thủy điện an toàn dưới sự kiểm soát của con người.
	

	6
	
	Bài 5. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 2)
	11
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS hiểu sản xuất nông nghiệp, thuỷ điện, khai thác khoáng sản cần gắn với bảo vệ rừng, đất, nước.
	

	
	
	Bài 5. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 3)
	12
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: GV dùng phiếu số/nguồn số đã kiểm duyệt gợi ý so sánh hoạt động sản xuất; HS kiểm chứng lại bằng SGK và nguồn GV cung cấp.
	

	7
	
	Bài 6. Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 1)
	13
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS biết tôn trọng quyền giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc; ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội.
Tích hợp AI 4.C2.1: HS biết AI có thể hỗ trợ dịch và bảo tồn điệu hát, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số nhưng cần kiểm chứng bằng nguồn chính thống.
	

	
	
	Bài 6. Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tiết 2)
	14
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.2.CB1a, 4.1.CB1b: HS xem hình ảnh/video văn hoá từ nguồn GV cung cấp; biết không chia sẻ thông tin/hình ảnh sai lệch hoặc thiếu tôn trọng cộng đồng dân tộc.
	

	8
	
	Bài 7. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Tiết 1)
	15
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS bồi dưỡng lòng biết ơn cội nguồn, tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước.
	

	
	
	Bài 7. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Tiết 2)
	16
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS trình bày thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” bằng sản phẩm đơn giản; tôn trọng quyền tham gia hoạt động văn hoá phù hợp lứa tuổi.
	

	9
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1)
	17
	1 tiết
	Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS hiểu vai trò của sông, đất phù sa, đê điều; có ý thức bảo vệ nguồn nước và phòng tránh ngập lụt.
Tích hợp AI 4.D1.1: HS nêu ý tưởng AI có thể quan sát mực nước sông Hồng để đưa ra cảnh báo lũ sớm cho người dân.
	

	
	
	Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2)
	18
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS đọc bản đồ/lược đồ để xác định vị trí, địa hình, sông ngòi của vùng; biết sử dụng học liệu số do GV cung cấp.
	

	10
	
	Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3)
	19
	1 tiết
	Tích hợp QCN: Liên hệ quyền được sống an toàn trước thiên tai; HS biết việc cần làm khi có cảnh báo mưa bão, lũ lụt.
	

	
	
	Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1)
	20
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS đọc số liệu dân cư, tìm kiếm/đối chiếu thông tin đơn giản từ nguồn GV cung cấp.
Tích hợp AI 4.A1.1: HS liên hệ việc trồng lúa ở đồng bằng Bắc Bộ với máy gặt đập thông minh tích hợp AI để tăng năng suất.
	

	11
	
	Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2)
	21
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS trân trọng người lao động, quý trọng sản phẩm lao động trong nông nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ.
	

	
	
	Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3)
	22
	1 tiết
	Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS dùng bảng/sơ đồ số đơn giản để phân loại hoạt động sản xuất; GV kiểm duyệt dữ liệu trước khi sử dụng.
	

	12
	
	Bài 10. Một số nét văn hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1)
	23
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS tôn trọng quyền tham gia, thụ hưởng đời sống văn hoá; biết ứng xử văn minh nơi lễ hội.
	

	
	
	Bài 10. Một số nét văn hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2)
	24
	1 tiết
	Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS tạo thẻ thông tin/tranh giới thiệu một nét văn hoá vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo mẫu GV hướng dẫn.
	

	13
	
	Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 1)
	25
	1 tiết
	Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS nhận biết vai trò của sông Hồng đối với đời sống, sản xuất; biết sử dụng nước tiết kiệm, không xả rác xuống sông, kênh rạch và tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.
Tích hợp AI 4.A1.2: HS sử dụng Canva AI/ChatGPT/Gemini do GV kiểm duyệt để gợi ý ý tưởng phục dựng hoặc vẽ lại đời sống người Việt cổ qua hoa văn trống đồng; biết chọn lọc, chỉnh sửa và không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 2)
	26
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS tự hào về văn minh sông Hồng, trân trọng giá trị lao động và truyền thống dân tộc; biết giữ gìn phong tục tốt đẹp, bảo vệ di tích, cảnh quan và nguồn nước gắn với sông Hồng.
	

	14
	
	Bài 12. Thăng Long - Hà Nội (Tiết 1)
	27
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng: HS nhận biết Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - văn hoá; bồi dưỡng tình yêu Tổ quốc.
	

	
	
	Bài 12. Thăng Long - Hà Nội (Tiết 2)
	28
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 1.2.CB1a: HS tìm tư liệu đơn giản về Thăng Long - Hà Nội từ nguồn tin cậy, ghi tên nguồn và chọn lọc thông tin phù hợp.
	

	15
	
	Bài 12. Thăng Long - Hà Nội (Tiết 3)
	29
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS có ý thức giữ gìn di tích, nơi công cộng khi tham quan Thủ đô; biết nói lời giới thiệu lịch sự về Hà Nội.
	

	
	
	Bài 13. Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Tiết 1)
	30
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS trân trọng truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; có ý thức chăm học và giữ gìn di tích.
Tích hợp AI 4.A2.2: HS đề xuất ứng dụng AI như trợ lý ảo/hướng dẫn viên ảo hỗ trợ tìm hiểu Văn Miếu cho người học và khách tham quan.
	

	16
	
	Bài 13. Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Tiết 2)
	31
	1 tiết
	Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS làm thẻ giới thiệu ngắn về Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng tranh, sơ đồ hoặc slide đơn giản.
	

	
	
	Bài 14. Ôn tập học kì I
	32
	1 tiết
	Tích hợp NLS 5.2.CB1a: GV có thể dùng Quizizz/Forms hoặc phiếu số để tạo câu hỏi ôn tập; HS làm bài theo hướng dẫn, tự nhận xét mức độ nắm bài.
	

	17
	Ôn tập và kiểm tra
	Kiểm tra cuối học kì I (Tiết 1)
	33
	1 tiết
	Không bổ sung tích hợp mới; tổ chức đánh giá theo yêu cầu cần đạt, bảo đảm công bằng và bảo mật thông tin học sinh.
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I (Tiết 2)
	34
	1 tiết
	Không bổ sung tích hợp mới; GV có thể dùng công cụ số để tổng hợp kết quả, không công khai thông tin cá nhân học sinh.
	

	18
	Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 1)
	35
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS xác định vị trí vùng ven biển, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bồi dưỡng ý thức chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tích hợp AI 4.C2.1: HS hiểu AI có thể hỗ trợ dự báo bão, mưa lớn, sạt lở để giảm thiệt hại cho đồng bào miền Trung.
	

	
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 2)
	36
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS nhận biết tác động của địa hình, khí hậu, bão lũ, hạn hán; biết việc làm bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.
	

	19
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 3)
	37
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS đọc bản đồ/lược đồ để xác định sông ngòi, đất, rừng, biển đảo của vùng.
	

	
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 4)
	38
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS nêu việc làm giữ gìn rừng, nguồn nước, bờ biển; không khai thác tài nguyên bừa bãi.
	

	20
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 5)
	39
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS hiểu phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chung để bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống nhân dân; biết chấp hành hướng dẫn của chính quyền, bộ đội, công an, lực lượng cứu hộ và người lớn.
	

	
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 6)
	40
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.2.CB1a: GV dùng hình ảnh/video/AI mô phỏng thiên tai đã kiểm duyệt; HS phân biệt thông tin đáng tin cậy và thông tin cần kiểm chứng.
	

	21
	
	Bài 16. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 1)
	41
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS tôn trọng sự đa dạng cộng đồng dân cư, biết đoàn kết và không phân biệt vùng miền.
	

	
	
	Bài 16. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 2)
	42
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS hiểu hoạt động biển gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền, chấp hành quy định của địa phương và lực lượng chức năng.
Tích hợp ATGT: HS biết tuân thủ quy định an toàn khi tham gia giao thông đường biển, đường thủy.
	

	22
	
	Bài 16. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 3)
	43
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS tìm thông tin du lịch/kinh tế biển từ nguồn GV cung cấp, trình bày bằng bảng hoặc sơ đồ đơn giản.
	

	
	
	Bài 16. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 4)
	44
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS hiểu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ điện cần gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và sinh kế bền vững.
	

	23
	
	Bài 17. Một số nét văn hoá ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 1)
	45
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo qua Mộc bản Triều Nguyễn có nội dung liên quan Hoàng Sa, Trường Sa; giáo dục trách nhiệm giữ gìn di sản, tư liệu lịch sử của dân tộc.
	

	
	
	Bài 17. Một số nét văn hoá ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 2)
	46
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: Giáo dục ý thức trân trọng công lao đội Hoàng Sa, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo qua Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội, không chen lấn, không xả rác, giữ gìn cảnh quan di sản.
	

	24
	
	Bài 17. Một số nét văn hoá ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 3)
	47
	1 tiết
	Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: Giáo dục HS biết sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh nguồn nước ở gia đình, trường học và cộng đồng.
Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS biết tìm kiếm, chọn lọc hình ảnh/thông tin đơn giản về nét văn hoá dưới sự hướng dẫn của GV và ghi nguồn thông tin phù hợp.
	

	
	
	Bài 18. Truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 1)
	48
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: Giáo dục HS tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ quê hương, biết kính trọng những người có công với đất nước.
	

	25
	
	Bài 18. Truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 2)
	49
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục HS biết trân trọng lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, ý chí bảo vệ buôn làng, quê hương của các nhân vật lịch sử.
Tích hợp AI 6.2.CB2a: HS biết sử dụng công cụ AI theo hướng dẫn của GV để gợi ý dàn ý/kịch bản kể chuyện đơn giản; biết kiểm tra lại thông tin bằng SGK và nguồn chính thống, không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 19. Cố đô Huế (Tiết 1)
	50
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết giữ gìn di tích, cảnh quan, không viết vẽ lên di sản, không xả rác khi tham quan.
Tích hợp AI 4.A3.1: HS thảo luận về việc AI có thể hỗ trợ thuyết minh, tìm hiểu di sản nhưng không thay thế hoàn toàn hướng dẫn viên thực sự tại các di sản văn hoá.
	

	26
	
	Bài 19. Cố đô Huế (Tiết 2)
	51
	1 tiết
	Tích hợp NLS 3.1.CB1a: HS tạo thẻ giới thiệu ngắn về Cố đô Huế bằng tranh, sơ đồ hoặc slide đơn giản; biết chọn hình ảnh phù hợp, ghi nguồn và kiểm tra lại thông tin bằng SGK trước khi trình bày.
	

	
	
	Bài 20. Phố cổ Hội An (Tiết 1)
	52
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng di sản văn hoá, ứng xử văn minh khi tham quan phố cổ Hội An; không xả rác, không làm hư hại công trình kiến trúc.
Tích hợp AI 4.A3.1: HS thảo luận về việc có nên dùng AI để thay thế hướng dẫn viên thực sự tại các di sản văn hóa hay không; biết AI chỉ hỗ trợ tìm hiểu di sản, thông tin cần đối chiếu với SGK và nguồn chính thống.
	

	27
	
	Bài 20. Phố cổ Hội An (Tiết 2)
	53
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.2.CB1a: HS đối chiếu thông tin/hình ảnh về Hội An từ SGK với nguồn GV cung cấp; biết ghi nguồn, không sử dụng hình ảnh sai chú thích hoặc thông tin chưa kiểm chứng khi giới thiệu di sản.
	

	
	
	Bài 21. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 1)
	54
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS tôn trọng quyền giữ gìn bản sắc văn hoá của đồng bào Tây Nguyên; biết ứng xử văn minh, không chế giễu, không chia sẻ hình ảnh thiếu tôn trọng về lễ hội, trang phục, nhạc cụ của các dân tộc.
	

	28
	
	Bài 21. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 2)
	55
	1 tiết
	Tích hợp NLS 4.1.CB1b: HS nhận biết rủi ro khi chia sẻ video/hình ảnh lễ hội không rõ nguồn hoặc thiếu tôn trọng văn hoá cộng đồng; biết dùng nguồn GV cung cấp, ghi nguồn và chia sẻ bằng thái độ tôn trọng.
Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục HS tự hào, trân trọng di sản cồng chiêng, giữ gìn nếp sống văn minh, đoàn kết và tôn trọng bản sắc văn hoá của đồng bào Tây Nguyên.
	

	
	Nam Bộ
	Bài 22. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 1)
	56
	1 tiết
	Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS nhận biết vùng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, vùng trũng và biển rộng; biết sử dụng nước tiết kiệm, không xả rác xuống sông, kênh rạch, ao hồ, sông biển.
Tích hợp AI 4.D1.1: HS đề xuất ý tưởng dùng cảm biến/AI theo dõi mực nước, độ mặn, ngập lụt, hạn hán để hỗ trợ người dân Nam Bộ phòng tránh thiên tai và bảo vệ nguồn nước.
	

	29
	
	Bài 22. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 2)
	57
	1 tiết
	Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS đọc lược đồ/bản đồ số do GV cung cấp để xác định sông ngòi, vùng đất, vùng biển đảo của Nam Bộ; biết đọc chú giải, đối chiếu SGK và không tự truy cập nguồn lạ.
	

	
	
	Bài 22. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 3)
	58
	1 tiết
	Tích hợp BVMT: HS nhận biết thuận lợi và khó khăn của môi trường thiên nhiên Nam Bộ; biết bảo vệ rừng, đất, nguồn nước, kênh rạch, sông biển; đề xuất biện pháp giảm tác động của lũ lụt, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.
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	Bài 23. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (Tiết 1)
	59
	1 tiết
	Tích hợp QCN: HS tôn trọng sự đa dạng dân cư, văn hoá, nghề nghiệp của người dân Nam Bộ; biết đoàn kết, không phân biệt vùng miền, dân tộc, tiếng nói, phong tục; lồng ghép trong Hoạt động 1. Tìm hiểu về dân cư.
Tích hợp AI 4.A1.1: HS nhận diện sự hiện diện của AI trong các khu công nghiệp hiện đại và các trang trại trái cây xuất khẩu ở Nam Bộ.
	

	
	
	Bài 23. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (Tiết 2)
	60
	1 tiết
	Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: HS hiểu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp ở vùng sông nước cần sử dụng nước tiết kiệm, xử lí nước thải đúng cách, không làm ô nhiễm kênh rạch, sông biển; lồng ghép trong Hoạt động 2. Tìm hiểu công nghiệp.
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	Bài 23. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (Tiết 3 - gộp tiết 3, 4)
	61
	1 tiết
	Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS dùng bảng/sơ đồ số đơn giản để phân loại hoạt động sản xuất; GV kiểm duyệt thông tin trước khi HS sử dụng. Tích hợp BVMT và ATGT: HS liên hệ sản xuất, giao thông đường thủy với bảo vệ môi trường, nguồn nước và an toàn khi đi ghe, xuồng, phà.
	

	
	
	Bài 24. Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 1)
	62
	1 tiết
	Tích hợp QPAN: HS nhận biết đời sống sông nước gắn với an toàn, trật tự, giao thông đường thủy; biết chấp hành quy định khi đi ghe, xuồng, phà, bến tàu; có ý thức giữ gìn kênh rạch, không xả rác xuống sông.
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	Bài 24. Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 2)
	63
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: HS biết trân trọng tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, sự kiên trung của các nhân vật lịch sử Nam Bộ. Tích hợp AI 6.2.CB2a: HS dùng AI theo hướng dẫn của GV để gợi ý dàn ý/đoạn văn, kiểm chứng lại bằng SGK và nguồn chính thống, không sao chép máy móc.
	

	
	
	Bài 25. Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 1)
	64
	1 tiết
	Tích hợp lý tưởng cách mạng: HS tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác; biết giữ gìn hình ảnh đô thị văn minh, nghĩa tình.
Tích hợp AI 4.A2.1: HS nhận diện Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thông minh, nơi AI hỗ trợ điều hành giao thông và dịch vụ công.
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	Bài 25. Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 2)
	65
	1 tiết
	Tích hợp NLS 3.1.CB1a, 5.2.CB1a: HS sử dụng thông tin, hình ảnh từ SGK và nguồn học liệu do GV cung cấp để lập thẻ/sơ đồ/slide giới thiệu địa danh; biết ghi nguồn, kiểm tra thông tin và không chia sẻ hình ảnh sai chú thích.
	

	
	
	Bài 26. Địa đạo Củ Chi
	66
	1 tiết
	Tích hợp ANQP: HS biết ơn chiến sĩ cách mạng, hiểu giá trị lịch sử của Địa đạo Củ Chi; có ý thức giữ gìn di tích.
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	Ôn tập cuối năm
	Bài 27. Ôn tập (Tiết 1)
	67
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 27. Ôn tập (Tiết 2)
	68
	1 tiết
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	Ôn tập và kiểm tra
	Kiểm tra cuối học kì II (Tiết 1)
	69
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì II (Tiết 2)
	70
	1 tiết
	
	





